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BÁO CÁO 

Công tác y tế  6 tháng đầu năm và Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020  

 
 

Phần  I 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC Y TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

 

I. CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÕNG 

1. Tình hình dịch bệnh trong6 tháng đầu năm 2020 

a) Tình hình một số bệnh truyền nhiễm gây dịch  

Trong 6 tháng đầu năm 2020, ngoại trừ bệnh tiêu chảy tăng nhẹ 4,03% so 

với cùng kỳ năm 2019; các bệnh truyền nhiễm gây dịch khác đều giảm; Sốt xuất 

huyết Dengue giảm 66,6%; Hội chứng tay chân miệng giảm 85,1%;  Sởi giảm 

99,2%; Quai bị giảm 78,5%; Cúm (cúm B và cúm A H1N1) giảm 19,1%; Viêm 

gan Virut giảm 26,3%; Thủy đậu giảm 26,3%   Kh ng c  t  vong do các bệnh 

truyền nhiễm gây ra;  Các dịch bệnh ở ng  i khác nh : c m AH5N1, H7N9, 

MerS CoV, các bệnh dịch nguy hi m nh m A nh  tả, nhiễm n o m  cầu, dịch 

hạch  kh ng xảy ra  Tuy nhiên các bệnh  ây qua d  ng h  hấp nh  thủy đậu c  

xu h ớng tăng  Cần tăng c  ng giám sát, theo d i kh ng đ  dịch xảy ra v   an 

rộng (Đính kèm Phụ lục 1). 

Tình hình dịch Covid-19 

Toàn tỉnh c  01 tr  ng hợp d ơng tính, đ  khỏi bệnh và xuất viện vào 

ngày 04/02/2020; Diễn biến của ca bệnh: Bệnh nhân là nữ, sinh năm 1995 quê 

quán: xã Vạn L ơng, huyện Vạn Ninh là lễ tân khách sạn ở Nha Trang; Đ  

nhiễm do tiếp xúc gần với 2 cha con ng  i Trung Quốc nhiễm SARS-CoV-2 

đ ợc phát hiện v  điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh; Ngày 

16/01/2020, bệnh nhân tiếp nhận hai khách Trung Quốc vào khách sạn là ông Li 

Ding và con trai là LiZi Chao, bố trí phòng cho hai khách này ở. Hai vị khách 

n y sau đ  v o TP HCM v  đ ợc xác định    d ơng tính với SARS-CoV-2  Đến 

ngày 18/01/2020, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng và mẫu xét nghiệm đ ợc xác 

định d ơng tính với SARS-CoV-2 vào ngày 31/1/2020. Bệnh nhân đ ợc cách ly 

điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa từ ngày 27/01/2020 đến 

04/02/2020 với 3 lần kết quả xế nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. 

Tất cả những ng  i tiếp xúc gần với bệnh nhân đ  đ ợc cách ly và xét 

nghiệm theo quy định v  đ  kh ng phát hiện thêm ca d ơng tính mới nào. Công 

tác x  lý ổ dịch, x   ý m i tr  ng đ ợc Trung tâm KSBT tri n khai ngay lập tức 

v  đ ng quy trình  
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Ngày 31/01/2020, Bộ Y tế công bố dịch bệnh viêm đ  ng hô hấp cấp do 

chủng mới của virut Corona (nCov) gây ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo 

Quyết định số 240/QĐ-BYT. 

Ngày 26/02/2020, Bộ Y tế công bố hết dịch Covid trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa theo Quyết định số 648/QĐ-BYT. 

Đánh giá chung về công tác phòng chống dịch Covid 19 th i gian qua: 

 -Thuận lợi:  

 + Công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Khánh Hòa đ ợc s  quan 

tâm chỉ đạo quyết liệt, thống nhất v  đồng bộ của Chính Phủ, Bộ Y tế, Cục 

YTDP, UBND tỉnh, Viện Pasteur Nha Trang; Nhất là s  thống nhất chỉ đạo kịp 

th i, liên tục của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh và huyện, thị xã, thành 

phố. 

 + Sở Y tế đ  tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp th i đối với các đơn vị y tế 

trên địa bàn tri n khai các phòng chống dịch Covid-19. 

 + S  hoạt động hiệu quả của các kênh th ng tin đại chúng giúp s  hi u 

biết của đa số ng  i dân về dịch bệnh nâng cao tạo điều kiện thuận lợi cho công 

tác phòng, chống dịch bệnh. 

 + Viện Pasteur Nha Trang đ  hỗ trợ kịp th i và hiệu quả công tác xét 

nghiệm. 

- Khó khăn: 
 + Công tác cách ly tại cơ sở   u tr  đối với khách Quốc tế gặp nhiều khó 

khăn do bất đồng ngôn ngữ. Một số khách n ớc ngoài t  ý bỏ viện, thiếu hợp 

tác, không tuân thủ định cách cách  y điều trị, thậm chí có hành vi cản trở, phá 

hoại cơ sở y tế.  

+ Cung ứng vật t  trang thiết bị gặp nhiều kh  khăn nhất là vào th i gian 

cao đi m do kh ng tìm đ ợc nguồn cung ứng, giá cả bị đẩy lên cao. 

+ Nhiều nguồn tin về dịch bệnh thiếu chính xác trên các ph ơng tiện thông 

tin, mạng xã hội gây hoang mang cho ng  i dân; một số ng  i dân thiếu hợp 

tác, còn chủ quan trong công tác phòng bệnh. 

+ Các sản phẩm truyền thông phòng chống dịch bệnh trong th i gian đầu 

kh ng đủ đ  cung cấp cho các đơn vị trong ngoài ngành y tế đ  tuyên truyền đến 

ng  i dân trên địa bàn tỉnh. 

Sốt xuất huyết 

- 6 tháng đầu năm 2020 tổng số ca mắc SXHD: 2 168 ca giảm 66,6% so 

với cùng kỳ 2019 (6 499 ca) (Biểu đồ 1), tỉ  ệ mắc /100 000 dân    173  D  báo 

khả năng khoảng giữa cuối quý 3, số mắc SXHD s  tăng trở  ại (chủ yếu tại các 

đi m n ng Nha Trang, Diên Khánh, Ninh Hòa) do th i tiết thay đổi, ng  i dân 

hiện ch a ki m soát vệ sinh m i tr  ng chặt ch , các chiến dịch diệt  ăn quăng, 

b  gậy ch a đạt hiệu quả mong muốn do nhiều nguyên nhân nh : việc xây d ng 

kế hoạch và tổ chức l c   ợng x  lý dịch của một số Trạm Y tế ch a cụ th , một 

v i nơi s  hỗ trợ từ Trung tâm Y tế huyện ch a chặt ch , một số cán bộ của điạ 

ph ơng ch a th c s  nhiệt tình, quyết liệt trong diệt LQBG cho rằng đây    
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nhiệm vụ của ng nh y tế, ý thức phòng chống dịch của một bộ phận ng  i dân 

ch a cao, th i tiết nắng nóng gây thiếu n ớc sinh hoạt nên ng  i dân tích trữ 

n ớc tạo chỗ sinh sản cho muỗi, , các chỉ số giám sát c n trùng vẫn còn cao tại 

các đi m n ng về dịch, ý thức giữ vệ sinh m i tr  ng cũng nh  chủ động th c 

hiện phòng chống dịch của nhân dân còn hạn chế  C ng tác giám sát ca bệnh, x  

 ý ổ dịch đ ng quy định v  kịp th i  

 

Biểu đồ 1: Số ca mắc SXHD toàn tỉnh so với cùng kỳ 

Số ca mắc tại tất cả các huyện cũng giảm so với cùng kỳ  Th nh phố Nha 

Trang vẫn    điạ ph ơng c  số mắc cao nhất với 904 ca; Tuy nhiên so với năm 

2019 số mắc tại Nha Trang giảm 74,3%; Tại các điạ ph ơng khác số mắc năm 

2020 cũng giảm hơn so với năm 2019 (Biểu đồ 2), riêng Nha Trang, Ninh Hòa, 

Vạn Ninh, Diên Khánh    huyện c  số mắc SXH tăng nhẹ v o tháng 5, 6  Cả 8/8 

huyện, thị, th nh phố đều c  ca bệnh sốt xuất huyết  

Trong 6 tháng đầu năm 2020, ghi nhận 106 ổ dịch, 100% ổ dịch đ  đ ợc 

x  lý kịp th i (Nha Trang phát hiện và x  lý 36 ổ dịch, Cam Lâm 32 ổ dịch, 

Ninh Hòa 18 ổ dịch, Vạn Ninh 9 ổ dịch, Diên Khánh 7 ổ dịch, Cam Ranh 3 ổ 

dịch, Khánh V nh 01 ổ dịch). Cuối tháng 5 đầu tháng 6, có một ổ dịch tại Vạn 

H ng - Vạn Ninh với 23 ca mắc, nhiều ca nặng chuy n tuyến điều trị; Trung tâm 

Ki m soát bệnh tật đ  phối hợp với Trung tâm Y tế Vạn Ninh tr c tiếp x  lý 

dịch (thả cá, hỗ trợ xe phun hóa chất).  
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Biểu đồ 2: Số mắc SXHD theo địa phương 6 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ  

Tay chân miệng 

6 tháng đầu năm 2020, bệnh Tay chân miệng (TCM) giảm 85,11% so với 

cùng kỳ năm 2019  Số ca mắc tại tất cả các huyện cũng giảm so với cùng kỳ  

Trong đ  Nha Trang, Khánh Sơn    các địa ph ơng c  số mắc th  cao nhất  Tình 

hình dịch bệnh Tay chân miệng 6 tháng đầu năm 2020 tạm ổn (Biểu đồ 3). Các 

ca mắc giảm rõ rệt trong th i gian h c sinh đ ợc nghỉ h c đ  phòng chống dịch 

Covid-19 (các tuần trong tháng 3 và tháng 4); Khác với năm 2019 số ca tăng cao 

trong khoảng th i gian n y; D  báo số mắc TCM ổn định kéo d i đến cuối quý 3 

khi h c sinh kết th c năm h c và nghỉ h , sau đ  khi bắt đầu năm h c mới, nguy 

cơ s  gia tăng số ca mắc từ nh m đối t ợng nh  tr , mầm non, các nh m tr  gia 

đình v   ây  an ra cộng đồng (đặc biệt    các đi m n ng về dịch nh  Nha Trang, 

Khánh Sơn, Diên Khánh). 

 
Biểu đồ 3: Số ca mắc TCM hàng tháng so với cùng kỳ 2019 

 

Sởi  

Căn cứ số  iệu trên hệ thống giám sát đ  ghi nhận 24 tr  ng hợp nghi 

sởi/rube  a v  đ ợc  ấy mẫu xét nghiệm, kết quả phản hồi từ Viện Pasteur Nha 

Trang, trên to n tỉnh đ  ghi nhận 03 tr  ng hợp d ơng tính với sởi (Nha Trang 

02 ca, Ninh Hòa 01 ca)  So với năm 2019, số ca sởi, sốt phát ban nghi sởi giảm 

mạnh  

b) Các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai 

Một số hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại Khánh Hòa: 

- Chủ động xây d ng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 theo từng 

cấp độ, xây d ng kế hoạch kinh phí chi tiết cho hoạt động phòng chống dịch  Kế 

hoạch đ ợc  iên tục điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với h ớng dẫn của BCĐ 

Quốc gia  
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- D  trù vật t , h a chất, trang thiết bị  theo nhu cầu cho từng cấp độ 

chống dịch theo kế hoạch , tri n khai mua v  cấp phát cho các đơn vị trên to n 

tỉnh theo đ ng nhu cầu th c tế (chi tiết đính kèm Phụ lục 6) 

- Tổ chức tập huấn các nội dung chuyên m n, h ớng dẫn v  phổ biến các 

văn bản hiện h nh cho các đơn vị y tế trên địa tỉnh phục vụ cho c ng tác phòng 

chống dịch một cách chủ động  Cụ th    : 

+ Tập huấn kỹ năng phòng, chống dịch bệnh Viêm đ  ng hô hấp cấp do 

nCoV cho các cán bộ phụ trách công tác y tế tr  ng h c của các Phòng GD-ĐT 

v  các tr  ng THPT huyện, thị, thành phố: 120 ng  i tham d  (ngày 

11/02/2020). 

+ Tập huấn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 cho các cán bộ Sở 

GD-ĐT (ng y 18/02/2020)  

+ Trung tâm Ki m soát bệnh tật tỉnh Khánh Ho  đ  tổ chức 04 lớp tập 

huấn cho các cán bộ y tế và các Sở, ban ngành, đo n th  về nội dung cập nhật 

các Quyết định v  H ớng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh viêm hô 

hấp cấp do chủng vi rút corona mới cho gần 350 đại bi u tham d . 

+ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tổ chức tập huấn một số Quyết định của Bộ 

Y tế về H ớng dẫn về giám sát, cách ly, chẩn đoán v  điều trị bệnh Covid-19 

cho nhân viên y tế các đơn vị trong tỉnh. 

+ Tại các huyện, thị xã, thành phố: Trung tâm Y tế phối hợp với Phòng 

Y tế cùng cấp tập huấn về phòng chống dịch bệnh viêm đ  ng hô hấp do Covid-

19 cho các cơ quan, đơn vị v  đo n th  tại địa ph ơng   

- Các đợt tập huấn tr c tuyến do Bộ Y tế v  các Bệnh viện tuyến Trung 

 ơng tổ chức: Tập huấn, trình ca lâm sàng tr c tuyến “H ớng dẫn chẩn đoán v  

điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (Covid-19)” do Bệnh 

viện bệnh Nhiệt đới TP.HCM tổ chức; Tập huấn của D  án hỗ trợ ứng phó dịch 

Covid-19- HAIVN-Trung tâm chỉ đạo tuyến Nhi khoa - BV Nhi Trung  ơng; 

Hội thảo tr c tuyến “D  phòng, chăm s c, điều trị bệnh nhân Covid – 19” do 

Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TW tổ chức; Tập huấn “Quyết định số 322/QĐ-BYT 

về việc H ớng dẫn chẩn đoán v  điều trị bệnh 2019-nCoV v  Sơ kết, rút kinh 

nghiệm sau 01 tháng điều trị bệnh 2019- nCoV” do Bộ Y tế tổ chức; Tập huấn 

tăng c  ng năng   c chẩn đoán, điều trị v  đáp ứng nhanh phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 (từ ngày 11-13/3/2020); Tập huấn tri n khai nội dung theo 

h ớng dẫn của Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020 do Bộ Y tế tổ 

chức; 

- Th c hiện giám sát truy vết, phát hiện tất cả các ca bệnh nghi ng  tại 

cộng đồng, cơ sở điều trị v  tại c a khẩu theo h ớng dẫn của Bộ Y tế  

- Th c hiện tất cả giám sát viêm phổi nặng nghi do vi r t tại các cơ sở 

điều trị, giám sát EBS (Event-based Surveillance-Giám sát d a vào s  kiện) các 
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tr  ng hợp nghi ng  tại cộng đồng  Những ng  i n y đều đ ợc  ấy mẫu xét 

nghiệm SARS-CoV-2. 

- Phối hợp với Ban chỉ huy Quân s  Tỉnh th c hiện cách  y tập trung tại 

các cơ sở quân đội trên địa b n cho các tr  ng hợp c ng dân Việt Nam từ vùng 

dịch về v  tri n khai  ấy mẫu   m xét nghiệm SARS-COV 2 s ng   c theo quy 

định. Tổng số c  07 cơ sở quân đội tham gia tổ chức cách  y (Ninh Hòa: 03, 

Cam Ranh: 03, Nha Trang: 01), tổng số ng  i đ ợc cách  y tại các cơ sở quân 

đội là 1.138. 

- Phối hợp với Sở du  ịch ch n 02 Khách sạn trên địa b n th nh phố Cam 

Lâm, xây d ng kế hoạch, quy trình th c hiện cách  y tập trung cho ng  i n ớc 

ngo i tại khách sạn v  v  tri n khai  ấy mẫu   m xét nghiệm SARS-COV 2 s ng 

  c theo quy định  

- Th c hiện r  soát tất cả các đối t ợng nhập cảnh v o Việt Nam từ ng y 

08/3 đều đ ợc  ấy mẫu   m xét nghiệm SARS- COV-2 hai  ần đ  phát hiện các 

tr  ng hợp mắc bệnh COVID-19, th c hiện các biện pháp theo d i sức khỏe, tổ 

chức cách  y theo quy định, cập nhật tình hình sức khỏe, tri n khai các biện pháp 

phòng chống dịch, tránh  ây  an dịch bệnh trong cộng đồng  Hiện tại đ  th c 

hiện cách  y v   ấy mẫu đ ợc 27 tr  ng hợp, kết quả xét nghiệm âm tính; Tiếp 

tục r  soát,  ập danh sách giám sát, theo d i những ng  i nhập cảnh từ 8/3/2020 

tới nay theo quy định  

- Th nh  ập v  đ a v o hoạt động 04 Khách sạn   m cơ sở cách  y phòng, 

chống dịch COVID-19 do ng  i đ ợc cách  y t  nguyện chi trả  Th c hiện chế 

độ báo cáo, ki m tra, giám sát,  ấy mẫu   m xét nghiệm đ ng quy định  

- Từ ng y 10/4 đến 25/4 tại Khánh Hòa thành lập 5 chốt ki m dịch phối 

hợp liên ngành theo dõi, quản  ý các tr  ng hợp trở về từ các tỉnh/thành khác, 

đặc biệt là các tỉnh/th nh đang c  tr  ng hợp mắc bệnh xác định hoặc có liên 

quan đến tr  ng hợp bệnh xác định, theo thông báo của Bộ Y tế. Lập danh sách 

theo dõi sức khỏe hằng ng y các tr  ng hợp trên, khuyến cáo th c hiện khai báo 

y tế. 

Các hoạt động chuyên môn phòng chống các dịch bệnh khác: 

- C ng tác giám sát các hoạt động phòng chống sốt rét các tuyến tỉnh v  

huyện đ ợc duy trì th  ng xuyên  iên tục  Trong 6 tháng đ  th c hiện 11   ợt 

giám sát dịch tễ sốt rét xuống các x  tr ng đi m  Trung tâm Ki m soát bệnh tật 

phối hợp d  án RAI2E cũng đ  th c hiện việc tập huấn cho các cán bộ tuyến 

huyện về tri n khai  oại trừ sốt rét theo  ộ trình đ  đề ra  Chuẩn bị các b ớc tiến 

tới th nh  ập các ban phòng chống v   oại trừ sốt rét tuyến tỉnh, tuyến huyện  

- Ch ơng trình phòng chống HIV/AIDS (tri n khai các hoạt động truyền 

th ng, giám sát, xét nghiệm v  điều trị ARV, Methadone theo đ ng tiến độ kế 

hoạch đề ra)  Ch ơng trình phòng chống bệnh kh ng  ây nhiễm (Tăng huyết áp, 

Đái tháo đ  ng, Phòng chống bệnh ung th ) đ  th c hiện đ ợc một số hoạt 
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động khám phát hiện tăng huyết áp, khám phát hiện b ớu cổ cho h c sinh ti u 

h c, giám sát muối hộ gia đình    

- Tổ chức các chiến dịch truyền th ng phòng chống dịch bệnh, sản xuất 

các t i  iệu tuyên truyền (in ấn t  rơi, pano áp phích ) 

- Một số ch ơng trình khi tri n khai c  tiếp cận với cộng đồng (Hội nghị, 

Tập huấn, Truyền th ng tr c tiếp, khám cho h c sinh  iên quan đến vấn đề 

cách ly do gi n cách x  hội trong phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị của 

Thủ t ớng chính phủ nh ng cũng đ ợc kết nối  ại ngay sau khi hết gi n cách x  

hội v  trở  ại hoạt động bình th  ng  

- Tăng c  ng giám sát, x   ý dịch SXH các địa ph ơng đang c  dịch, số 

mắc tăng cao  

- Theo d i, chỉ đạo, giám sát c ng tác x   ý dịch TCM trên to n tỉnh đặc 

biệt các đơn vị c  số mắc tăng cao  

- Giám sát phòng chống dịch C m v  các bệnh truyền nhiễm xâm nhập  

- Ki m tra việc th c hiện báo cáo phần mềm Th ng t  54/TT-BYT phiên 

bản 3 tại các đơn vị v  các bệnh viện, phòng khám t  nhân khi tình hình dịch 

Covid-19 ổn định  

c) Công tác phòng, chống HIV/AIDS 

Đến 30/6/2020, lũy tích số tr  ng hợp nhiễm HIV đ ợc phát hiện là 2.405 

tr  ng hợp, tỷ lệ hiện mắc 0,19%. Lũy tích số ng  i nhiễm HIV/AIDS đ  t  

vong là 1.235; tr  ng hợp đang còn sống v  đ ợc quản lý tại các địa ph ơng    

1.170. Số nhiễm mới HIV là 65, số ng  i chuy n sang AIDS là 23, số ng  i t  

vong do AIDS là 14. so với cùng kỳ năm 2019, số nhiễm mới HIV đ ợc phát 

hiện trong năm 2020 tăng 16%, và số ng  i t  vong do AIDS kh ng tăng kh ng 

giảm.Số liệu cụ th  nh  sau: 

 

TT Nội dung Trƣờng hợp 

1 Số ng  i nhiễm HIV XN phát hiện trong kỳ báo cáo  65 

2 Số bệnh nhân AIDS phát hiện trong kỳ báo cáo 23 

3 Số bệnh nhân AIDS t  vong phát hiện trong kỳ báo cáo  14 

4 Tổng số ng  i nhiễm HIV hiện đang còn sống  1.170 

5 Số tr  ng hợp nhiễm HIV phát hiện đến 30/6/2020 2.405 

6 Số ng  i nhiễm HIV/AIDS đ  t  vong đến 30/6/2019 1.235 

Hoạt động giám sát phát hiện, giám sát trọng điểm 

Năm 2020, công tác giám sát tr ng đi m HIV/STIs tri n khai trên 2 nhóm 

Phụ nữ bán dâm (PNBD) và Nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) tại 3 địa 

ph ơng (Nha Trang, Ninh Hòa, Cam Ranh) với tổng cỡ mẫu HIV là 300;  
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C ng tác t  vấn, xét nghiệm HIV: đến 30/6/2020, tổng số ng  i đ ợc t  

vấn và xét nghiệm HIV    24 186   ợt ng  i, trong đ  c  140   ợt có  HIV 

d ơng tính chiếm tỷ lệ 0,58%.  

Hoạt động theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS 

Đ  đảm bảo chất   ợng số liệu giám sát phát hiện HIV, trong 6 tháng đầu 

năm 2020 Khoa Phòng, chống HIV/AIDS tiếp tục tri n khai rà soát số liệu 

ng  i nhiễm HIV/AIDS và t  vong do AIDS tại thành phố Nha Trang, loại bỏ 

những tr  ng hợp trùng lặp, bổ sung và cập nhật thông tin những tr  ng hợp 

còn lại nh  mất dấu, chuy n đi, t  vong, những tr  ng hợp không có th c tế. 

Đồng th i, những th ng tin sau khi r  soát đ  đ ợc cập nhật vào phần mềm HIV 

3.1 và báo cáo Cục Phòng, chống HIV/AIDS theo quy định. Việc thu thập, lập 

báo cáo,   u trữ và phản hồi báo cáo đ ợc th c hiện đ ng theo quy định tại 

Th ng t  09/2012/TT-BYT ngày 24/5/2012 của Bộ tr ởng Bộ Y tế. 

Hoạt động dự phòng và can thiệp giảm tác hại 

Đến 30/6/2020, toàn tỉnh tri n khai th c hiện điều trị nghiện chất dạng 

thuốc phiện bằng Methadone tại 03 cơ sở, 02 đi m cấp phát thuốc với tổng số 

BN tham gia ch ơng trình    1 215, hiện đang đ ợc điều trị    516 (trong đ  c  

501 nam và 15 nữ). 

Tiếp tục duy trì nh m giáo dục viên đồng đẳng trong to n tỉnh với số   ợng 

46 ng  i  M  hình tiếp cận cộng đồng n y đ ợc  ồng ghép với d  án Nâng cao 

sức khỏe cuộc sống (d  án Life) th c hiện các biện pháp can thiệp giảm hại tại 

6/9 huyện, thị x , th nh phố      

Điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 

Tổng số bệnh nhân điều trị ARV    944 (918 ng  i lớn và 26 tr  em); Tỷ lệ 

% bệnh nhân điều trị ARV có th  BHYT là 95%; Tỷ lệ PNMT nhiễm HIV đ ợc 

điều trị DPLTMC bằng ARV là 100%; Tỷ lệ bệnh nhân duy trì phác đồ ARV 

bậc 1 sau 12 tháng bắt đầu điều trị là 97%. 

  d) Công tác phòng, chống bệnh sốt rét      

 Sáu tháng đầu năm 2020 kh ng c  dịch sốt rét xảy ra, kh ng c  t  vong 

do sốt rét  Các chỉ số đều giảm so với cùng kỳ năm 2019: bệnh nhân sốt rét 24 

ca giảm 54,72 %; Tỷ  ệ mắc /1 000 dân giảm 57,14%; Sốt rét ác tính 02 ca tăng 

01 ca với cùng kỳ năm 2019  

 C ng tác giám sát các hoạt động PCSR sốt rét các tuyến tỉnh v  huyện 

đ ợc duy trì th  ng xuyên  iên tục  6 tháng đ  th c hiện 11   ợt giám sát phòng 

chống vector sốt rét xuống các x  tr ng đi m nhất    2 huyện Khánh V nh 

Khánh Sơn  Trung tâm Ki m soát bệnh tật tỉnh đ  th c hiện giám sát ký sinh 

trùng, điều tra c n trùng tại 11 đi m thuộc vùng sốt rét   u h nh của thị x  Ninh 

Hòa, Khánh V nh, Cam Lâm, Khánh Sơn   

e) Chương trình phòng chống lao 
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 - Công tác phòng, chống bệnh lao tại Bệnh viện tri n khai hiệu quả, các 

chỉ tiêu đều đạt so với kế hoạch đ ợc giao. Tổng số khám bệnh đạt: 10.202 lần 

chiếm tỉ lệ 60,7% so với kế hoạch giao; Tổng số bệnh nhân lao các th  phát hiện 

2 đạt 143 ng  i chiếm tỷ lệ 46,1% so với kế hoạch giao; Tổng số bệnh nhân lao 

quản  ý đạt 442 ng  i chiếm tỷ lệ 85,8%; Tỷ lệ khỏi v  ho n th nh điều trị đạt 

98,9%. 

 - Công tác phòng, chống bệnh lao toàn tỉnh: Số lần khám đạt 36.954 lần 

chiếm tỷ lệ 55,2%; Tổng số bệnh nhân các th  phát hiện đạt 143 lần chiếm tỷ lệ 

46,1%; Tỷ lệ điều trị khỏi đạt 97,6%. 

 - Nhìn chung, các chỉ số về cận  âm s ng đều đạt so với chỉ tiêu giao, Nuôi 

cấy Mgit đạt 715 lần chiếm tỷ lệ 86,0% so với cùng kỳ. Riêng xét nghiệm Gene 

Xpert đạt 496 lần chiếm tỷ lệ 248,0 so với cùng kỳ. Tuy nhiên còn một số chỉ 

tiêu ch a đạt do ảnh h ởng dịch bệnh COVID-19 nh  Nội soi phế quản th c 

hiện 12 lần chiếm tỷ lệ 15,0%; Đo chức năng h  hấp đạt 285 lần chiếm tỷ lệ 

20,4%. 

        - Tình hình chuy n viện 6 tháng đầu năm 2020 tăng cao hơn 2019    

124,5%  Trong đ  tình hình chuy n tuyến trong tỉnh 132 ca (cùng kỳ năm 2019 

là 68 ca), hầu hết là chuy n tuyến đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh 84,8%. Tình hình 

chuy n tuyến ngoài tỉnh 79 ca (cùng kỳ năm 2019    26 ca), hầu hết là chuy n 

tuyến đến Bệnh viện Phạm Ng c Thạch 203,8%. 

    f) Chương trình phòng chống phong 

- Tổ chức tập huấn tri n khai  kế hoạch phòng chống phong năm 2020 cho 

các huyện thị trong đ  tr ng tâm là tri n khai kế hoạch loại trừ phong tuyến 

huyện d  kiến quý IV năm 2020 tại các huyện Cam Ranh, Cam Lâm, Khánh 

V nh, Khánh Sơn   

- Lập báo cáo Hoạt động phòng chống phong giai đoạn 2016-2020 và xây 

d ng kế hoạch 2021-2025 theo yêu cầu của Viện Da liễu TW. Thành lập Hội 

đồng ki m tra, công nhận loại trừ phong cấp huyện. Chỉ đạo các huyện Cam 

Ranh, Khánh Sơn phê duyệt Kế hoạch loại trừ phong tuyến huyện. Tăng c  ng  

các cán bộ của phòng chỉ đạo tuyến xuống các tuyến huyện đ  hỗ trợ chuyên môn, 

ki m tra v  đánh giá hiệu quả của ch ơng trình phong  

- Hỗ trợ chuyên môn huyện Khánh Sơn trong việc tri n khai kế hoạch loại 

trừ phong tuyến huyện theo kế hoạch số 4095/KH-SYT ngày 13/12/2019 về việc 

Ki m tra, công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa giai đoạn 2019-2020. 

- Đề nghị Bệnh viện Phong Da liễu TW Quy Hòa hỗ trợ thuốc điều trị bệnh 

nhân phong mới và thuốc điều trị phản ứng phong. 

Hiện tại, toàn tỉnh đang quản  ý, điều trị 276 bệnh nhân Phong, chăm s c 

tàn tật cho 261 bệnh nhân. Có 2 bệnh nhân phong mới phát hiện trong 6 tháng 

đầu năm 2020  

g) Phòng chống các bệnh lây qua đường tình dục 
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Tuyên truyền giáo dục sức kho  cho ng  i bệnh nội trú trong khi th c 

hiện chăm s c ng  i bệnh và qua các buổi sinh hoạt hội đồng bệnh nhân về các 

bệnh da th ng th  ng, bệnh phong, các bệnh lây truyền qua đ  ng tình dục và 

Covid-19. Tuyên truyền hi u biết về bệnh phong v  h ớng dẫn phòng ngừa các 

bệnh lây truyền qua đ  ng tình dục nh  bệnh lậu, giang mai, HIV, hoa liễu đến 

các đối t ợng ng  i dân, h c sinh, sinh viên. 

Trong năm đ  khám phát hiện 39 ca giang mai mới tăng 26% so với cùng 

kỳ năm 2019, 29 ca  ậu mới giảm 36% so với cùng kỳ năm 2019, và 147 ca sùi 

mào gà. Tỷ lệ các bệnh STI tăng 3% so với cùng kỳ năm 2019  

  h)  Phòng chống bệnh không lây nhiễm 

  Trung tâm CDC    đơn vị đ ợc Sở Y tế giao   m đầu mối trong việc điều 

phối, tri n khai th c hiện Kế hoạch tăng c  ng hoạt động quản  ý, điều trị tăng 

huyết áp, đái tháo đ  ng theo nguyên lý Y h c gia đình đến năm 2020, theo 

Quyết định số 2559/QĐ-BYT ngày 20/4/2018 về việc ban hành kế hoạch tăng 

c  ng th c hiện điều trị, quản  ý tăng huyết áp v  đái tháo đ  ng theo nguyên lý 

y h c gia đình tại các trạm y tế x , ph  ng, thị trấn giai đoạn 2018-2020.  

        Kết quả hoạt động Chương trình phòng chống bệnh Tim mạch: từ đầu 

năm đến nay, Trung tâm Ki m soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đ  phân bổ 60 máy 

đo huyết áp điện t  (kèm Adaptor) cho các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố 

đ  tri n khai công tác sàng l c, phát hiện sớm bệnh tăng huyết áp tại các trạm y 

tế x , ph  ng, thị trấn. Tỉ lệ quản lý bệnh nhân THA hiện tại: 74,4%, v ợt 

24,4% so với chỉ tiêu (chỉ tiêu 50%), giảm 3,6% so với cùng kỳ năm tr ớc 

(78%). Số ng  i ≥40t đ ợc sàng l c THA là 15.694 ng  i (đạt 30,2% KH); Số 

x /ph  ng đ ợc sàng l c THA    16 x  (đạt 30,2% KH); Tỷ lệ ng  i THA đ ợc 

phát hiện là 40%. 

Kết quả hoạt động Chương trình phòng chống bệnh Đái tháo đường: 

Trong tháng 6 năm 2020, Trung tâm Ki m soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đ  phân 

bổ 96 máy đo đ  ng huyết và 32.400 kim, que th  cho các Trung tâm Y tế 

huyện, thị, thành phố đ  tri n khai công tác sàng l c, phát hiện sớm bệnh Đái 

tháo đ  ng cho các đối t ợng có yếu tố nguy cơ tại các trạm y tế x , ph  ng, thị 

trấn. D  kiến số x /ph  ng đ ợc sàng l c ĐTĐ trong năm 2020    45 x   

Chương trình phòng chống các Rối loạn do thiếu Iốt: Khám B ớu cổ h c 

sinh từ lớp 3 đến lớp 5: Tổng số h c sinh đ ợc khám là: 4.378/2 000 em, đạt 

219% chỉ tiêu kế hoạch năm  Trong đ  c  32 em mắc b ớu cổ, chiếm tỉ lệ: 

0,73% (mắc b ớu cổ độ IA    21 em, độ IB là: 11 em). 

Kết quả hoạt động Chương trình phòng chống bệnh Ung thư: Trong 6 

tháng đầu năm 2020 Trung tâm Ki m soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đ  r  kinh 

phí (Trung  ơng v  địa ph ơng) v  phân bổ chỉ tiêu cụ th  cho các Trung tâm Y 

tế th nh phố Cam Ranh, th nh phố Nha Trang, Trung tâm Y tế huyện Diên 

Khánh, Trung tâm Y tế Thị x  Ninh Hòa, Trung Tâm Y tế huyện Cam Lâm tri n 

khai công tác khám sàng l c, phát hiện sớm bệnh Ung th  v  v  Ung th  cổ t  

cung cho đối t ợng phụ nữ  từ 40-55 tuổi tại cộng đồng. Hiện các Trung tâm Y 
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tế đ  xây d ng kế hoạch tri n khai v  tri n khai khám s ng   c trong tháng 

7/2020. 

 i) Công tác bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng  

Bệnh viện Chuyên khoa tâm thần tiếp tục tri n khai và duy trì hoạt động 

điều trị theo ê - kíp (gồm y, bác s , điều d ỡng, c  nhân tâm lý, c  nhân giáo dục 

đặc biệt) cho 100% bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện nhằm tạo điều kiện 

cho bệnh nhân đ ợc điều trị toàn diện, giúp cho bệnh đ ợc cải thiện nhanh hơn, 

ổn định  âu hơn, giảm tỉ lệ tái phát, góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình 

và xã hội. Duy trì hoạt động Khu điều trị dịch vụ tạo điều kiện cho bệnh nhân có 

thêm ch n l a loại hình gi  ng bệnh. Bên cạnh đ , Bệnh viện duy trì các dịch 

vụ nh : G i điều trị bệnh nhân nghiện ma túy, phòng khám bệnh dịch vụ. Tri n 

khai mới dịch vụ đăng ký khám bệnh qua đầu số 8088. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020 c  4 860 bệnh nhân đ ợc quản  ý, trong đ : 

2.280 bệnh nhân tâm thần phân liệt, động kinh: 2.003, rối loạn tâm thần khác: 

577, số bệnh nhân đ ợc điều trị ổn định 4.648 chiếm tỉ lệ 95,6 %. Do tình hình 

dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp nên ch a tri n khai đ ợc các hoạt động 

theo đ ng Kế hoạch đ  xây d ng  Trong tháng 5, 6 đ  tri n khai Kế hoạch số 

219/KH-BVTT ng y 02 tháng 3 năm 2020 của Bệnh viện Chuyên khoa Tâm 

thần về tri n khai Đội   u động tại cộng đồng, các thành viên của Đội   u động 

đến cộng đồng đ  can thiệp, gi p đỡ cho bệnh nhân tâm thần phân liệt tại các xã: 

Ninh Sim, Ninh Trung, Ninh Phú, Ninh Giang, Suối Hiệp, Diên Lạc, Suối Tiên, 

Diên To n, Diên Sơn, Diên Điền, Thị trấn Diên Khánh. 

j) Công tác phòng, chống bệnh nghề nghiệp 

  C ng tác khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp trong 6 tháng đ  

th c hiện khám cho 8.582 c ng nhân, đạt tỷ  ệ 45,2% so với kế hoạch   

 Công tác ki m tra, giám sát m i tr  ng  ao động th c hiện 67 doanh 

nghiệp đạt 41,9% so với kế hoạch  Công tác giám sát nhằm nhắc nhở các chủ cơ 

sở chú ý cải thiện m i tr  ng lao động cho ng  i  ao động. 

 C ng tác quan trắc m i tr  ng  ao động th c hiện 57 doanh nghiệp đạt 

36,8% so với kế hoạch, trong số n y c  7/57 cơ sở th c hiện tốt các tiêu chí 

quang trắc chiếm 12,28%, số còn lại vẫn còn một số tiêu chí cần khắc phục.  

 Công tác phòng, chống tai nạn th ơng tích: Đến 30/6/2020 tổng số mắc tai 

nạn th ơng tích 4 086 tr  ng hợp giảm 69,9% so với cùng kỳ năm 2019; Chết do tai 

nạn th ơng tích    27 tr  ng hợp giảm 69,3% so với cùng kỳ 2019  

Tổng số nạn nhân đến cấp cứu do TNGT trong 06 tháng đầu năm 2020    

5.881, giảm 26,3% so với cùng kỳ (6T/2019 7 986 ng  i); T  vong 50 tr  ng 

hợp, giảm 3,8% so với cùng kỳ (6T/2019 52 tr  ng hợp)  

  k) Công tác Sức khỏe môi trường và Y tế trường học (SKMT & YTTH) 

Các hoạt động chuyên m n y tế tr  ng h c đ ợc tri n khai đầy đủ theo kế 

hoạch từ đầu năm  Tri n khai các hoạt động khám v  điều trị nha h c đ  ng cho 

2.996 h c sinh mầm non, ti u h c đạt 33,3% kế hoạch và Giám sát th c hiện 
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c ng tác YTTH năm h c 2019-2020 tại 32 tr  ng THPT v  Đại h c, Cao Đẳng 

đat 106,6% kế hoạch. 

Sáu tháng đầu năm 2020 đ  tri n khai điều tra giun truyền qua đất cho h c 

sinh ti u h c khối  ớp 3, 4, 5 của các tr  ng ti u h c xã Khánh Đ ng, Thị trấn 

Cam Đức v  x  Diên Lạc với kết quả th c hiện đ ợc 899 mẫu xét nghiệm, số ca 

(+) là 36 ca chiếm tỷ  ệ 4%; trong đ  h c sinh tr  ng ti u h c Khánh Đ ng c  tỷ 

 ệ nhiễm    11,7% cao nhất so với h c sinh ti u h c tại Diên Lạc tỷ  ệ nhiễm    

3,18% v  h c sinh ti u h c tại Thị trấn Cam Đức c  tỷ  ệ nhiễm thấp nhất    

1,89%. 

Ki m tra, giám sát 18 cơ sở cung cấp n ớc có công suất thiết kế 

>1000m3/ng y đêm, tất cả các cơ sở đều đạt tiêu chí ki m tra; Ki m tra vệ sinh 

m i tr  ng 01 cơ sở y tế đạt 3,5% kế hoạch (do ảnh h ởng của dịch bệnh). 

Ki m tra giám sát các cơ sở cung cấp n ớc c  c ng suất d ới 1 000m
3
 ng y đêm 

   02/10 cơ sở đạt 20% kế hoạch; Lấy mẫu n ớc hợp đồng th c hiện 420/450 

mẫu đạt tỷ  ệ 93,3% kế hoạch, trong đ  số mẫu đạt là 337 (80,24%), số mẫu 

kh ng đạt là 83 (19,76%). 

  l) Hoạt động của chương trình tiêm chủng mở rộng 

 Tiêm chủng đầy đủ cho tr  d ới 1 tuổi phòng 8 bệnh  đạt 46,54% (kế 

hoạch là 47%).  

 Phòng chống bệnh bạch hầu: trong 6 tháng, kh ng c  tr  ng hợp n o mắc 

bạch hầu, vắc xin tiêm chủng bạch hầu đ ợc th c hiện đạt 47,5% kế hoạch  D  

kiến tri n khai chiến dịch tiêm vắc xin bạch hầu trong quý 3 v  4 v  cuối năm 

đạt chỉ tiêu    95%  

Tiêm vắc xin viêm gan B cho tr  sơ sinh  ớc đạt 42,35% kế hoạch   

Trung tâm Ki m soát bệnh tật phối hợp Viện Pasteur Nha Trang đ  tổ 

chức tập huấn tiêm chủng mở rộng cho 8/8 huyện v  một số cơ sở tiêm chủng 

dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Tâm Trí, VCN     

Nhìn chung, mặc dù dịch COVID -19 tác động kh ng nhỏ đến c ng tác tổ 

chức th c hiện tiêm chủng trong th i đi m giản cách x  hội, trong đ  tháng 4 

trên địa b n to n tỉnh dừng th c hiện tiêm chủng nh ng tiến độ th c hiện các 

mũi tiêm vẫn đạt theo quy định của Bộ Y tế  

m) Công tác kiểm dịch y tế quốc tế 

- Xây d ng và tri n khai tốt kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đ  ng hô 

hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV). 

- Trung tâm Ki m dịch y tế quốc tế đ  th c hiện các quy trình liên quan 

đến công tác x  lý y tế tại các khu v c c a khẩu và phối hợp liên ngành giữa các 

đơn vị nhằm phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19; Th c 

hiện quy trình x  lý y tế - phun kh  khuẩn tại Cảng Hàng không quốc tế Cam 

Ranh bao gồm: quy trình x   ý t u bay, ph ơng tiện vận chuy n hành khách có 

yếu tố nghi ng , khu v c hành lang lối đi nh  ga, khu v c cách ly hành khách có 

yếu tố nghi ng  nhiễm bệnh; X  lý y tế tại các khu v c c a khẩu quốc tế nhằm 
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phòng, chống dịch viêm phổi do vi rút chủng mới Corona gây ra trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa; Liên hệ công tác với các đơn vị c   iên quan đ  tri n khai tốt 

công tác x  lý y tế tại các cảng c a khẩu biên giới; Tri n khai phun thuốc x  lý 

y tế tại các c a khẩu nhằm phòng, chống dịch Covid-19 do nCoV gây ra; Giám 

sát tình hình vệ sinh m i tr  ng tại các cảng Đầm Môn, Tân Cảng, Hyundai 

Vinashin, Nha Trang, Cam Ranh, cảng Vân Phong và cảng hàng không quốc tế 

Cam Ranh. Báo cáo x  lý y tế tại các khu v c c a khẩu theo đ ng quy định. 

- Tất cả h nh khách tr ớc khi xuất cảnh và nhập cảnh tại các khu v c c a 

khẩu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đều đ ợc giám sát th  trạng v  đo thân nhiệt 

kỹ, đảm bảo tất cả yêu cầu về tầm soát và phòng chống dịch bệnh. 

- Khai báo y tế: th i gian bắt đầu th c hiện khai báo y tế là ngày 

25/01/2020; Số   ợng khai báo y tế    200 948   ợt t u bay v  9 017   ợt tàu 

bi n; Hình thức khai báo y tế điện t  bắt buộc, trong th i gian đầu tri n khai 

hành khách th c hiện 50-60% khai báo điện t  còn lại khai báo y tế bằng giấy, 

đến nay 100% h nh khách tr ớc khi xuất, nhập cảnh đều khai báo y tế địa t . 

- Công tác phối hợp với các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa: 

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa: Phối hợp trong công tác 

tiếp nhận, lấy mẫu xét nghiệm đối với các hành khách về các địa đi m cách ly 

theo quy định; Thông báo kế hoạch ph ơng tiện, số   ợng hành khách nhập 

cảnh; Phối hợp đ a h nh khách về các địa đi m cách  y theo quy định của Bộ Y 

tế; Xin hỗ trợ vật t , h a chất trang thiết bị đ  phục vụ cho công tác phòng 

chống dịch Covid-19 tại các khu v c c a khẩu trên địa bàn tỉnh. 

+ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa: Sau khi th c hiện công tác 

sàng l c tại các khu v c c a khẩu, nếu phát hiện hành khách có các triệu chứng 

sốt, ho, khó thở hoặc các vấn đề sức khỏe,..thông báo cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt 

đới tỉnh Khánh Hòa biết đ  có kế hoạch thu dung, cách ly và lấy mẫu xét 

nghiệm, vận chuy n hành khách có yếu tố nguy cơ tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 

tỉnh Khánh Hòa. 

+ Với các đơn vị liên quan tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa: phối hợp chặt ch  trong công tác phòng chống dịch bệnh, phát hiện 

hành khách có yếu tố sức khỏe, hỗ trợ vận chuy n bệnh nhân, bố trí phòng cách 

ly y tế tạm th i và x  lý y tế tại khu v c c a khẩu; Hỗ trợ cho các đơn vị liên 

quan tại c a khẩu về trang thiết bị phòng chống dịch đ  thuận tiện trong th c 

hiện công tác chuyên môn. 

- Th c hiện tốt công tác ki m tra, giám sát các bệnh truyền nhiễm, các 

yếu tố nguy cơ truyền bệnh truyền nhiễm  ây sang ng  i ảnh h ởng đến sức 

khỏe cộng đồng, cũng nh  giám sát các  oại ph ơng tiện giao thông vận tải, 

hàng hóa xuất/nhập cảnh. Th c hiện cách ly tại Trạm Ki m dịch y tế Cảng hàng 

không quốc tế Cam Ranh với tổng số ng  i cách  y đến nay là 89 ng  i. 

- Th  ng xuyên giám sát, phối hợp ki m tra và x  lý y tế đối với tàu bay 

có yếu tố nguy cơ đến sức khỏe; Ki m tra và cấp giấy chứng nhận tiêm chủng 
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cho các tr  ng hợp h c sinh đi du h c n ớc ngoài; Rà soát, xác minh hành 

khách Châu Âu nhập cảnh vào Việt Nam. 

- Tri n khai th c hiện khai báo y tế đối với ng  i đến từ các tỉnh thành 

của Hàn Quốc;  

- Công tác ki m dịch y tế tại các cảng hàng hải T u đến: 108 chiếc đạt 

78% so với cùng kỳ; T u đi: 108 chiếc đạt 74% so với cùng kỳ; Hành khách 

đến: 14.431 ng  i đạt 74% so với cùng kỳ; H nh khách đi: 6 052 ng  i đạt 37% 

so với cùng kỳ; Cấp giấy miễn ki m soát vệ sinh tàu thủy: 16 tàu. Ki m tra, cấp 

giấy chứng nhận y tế đối với tro cốt, thi h i: 06 tr  ng hợp. Ki m tra và cấp giấy 

chứng nhận Ki m dịch y tế quốc tế đối với ng  i, h ng h a v  ph ơng tiện vận 

tải qua c a khẩu cảng bi n.   

- Công tác ki m dịch y tế quốc tế tại cảng HKQT Cam Ranh Tàu bay 

nhập: 4.331 chiếc đạt 52,6% so với cùng kỳ; Tàu bay xuất: 4.333 chiếc đạt 

53,2% so với cùng kỳ; Hành khách nhập: 724 229 ng  i đạt 45,8% so với cùng 

kỳ; Hành khách xuất: 766 417 ng  i đạt 49,6% so với cùng kỳ. 

  n) Công tác Chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh 

dƣỡng trẻ em 

 Trong 6 tháng đầu năm 2020 c  90.954   ợt khám phụ khoa, giảm 6,8% 

so cùng kỳ (97 599   ợt 6T/2019), có 47.501   ợt điều trị phụ khoa, giảm 6,2% 

so cùng kỳ (50 662   ợt 6T/2019). 

Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em và trẻ sơ sinh: 

-  Tỷ  ệ phụ nữ đ  đ ợc quản  ý thai:              99,6%  

-  Tỷ  ệ phụ nữ khám thai 3  ần v o 3 th i kỳ thai nghén:   95,6% 

-  Tỷ  ệ phụ nữ đ  đ ợc cán bộ y tế qua đ o tạo đỡ:   99,1% 

-  Tỷ  ệ phụ nữ đ  tại cơ sở y tế :      99,7% 

-  Tỷ  ệ b  mẹ v  tr  sơ sinh đ ợc chăm s c sau sinh:   91,3% 

-  Tỷ  ệ tr  sơ sinh đ ợc chăm s c EENC        :  94,0% 

Công tác chăm s c thiết yếu b  mẹ v  tr  sơ sinh trong v  ngay sau đ  

(EENC) đ  đ ợc các đơn vị tri n khai th c hiện rất tốt  To n tỉnh c  94% tr  

đ ợc chăm s c EENC, đi n hình    bệnh viện Đa khoa tỉnh c  97,7% b  mẹ v  

tr  so sinh đ ợc chăm s c EENC đ ng quy trình sau sinh th  ng v  mổ  ấy thai   

Trong 6 tháng đầu năm 2020, do tình hình dịch COVID-19 nên một số chỉ 

tiêu về quản  ý thai nghén thấp hơn cùng kỳ năm 2019 v  ch a đạt chỉ tiêu kế 

hoạch năm, cụ th    : số phụ nữ khám thai 3  ần v o 3 th i kỳ thai nghén  à 

95,6% thấp hơn cùng kỳ năm 2019 (97,3%) v  ch a đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 

2020 (96,9%)  Tỷ  ệ b  mẹ v  tr  em đ ợc chăm s c sau sinh đạt 91,3% thấp 

hơn cùng kỳ năm 2019 (92,9%) v  ch a đạt chỉ tiêu năm 2020 (93%)  

Tai biến sản khoa:   

Có 14 tr  ng hợp tai biến sản khoa, chiếm tỷ suất 1,6‰  Trong đ : 

+  Sản giật/Tiền sản giật nặng        02   
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+   Băng huyết:        09   

+   Nhiễm trùng hậu sản:      02 

+  Vỡ t  cung:        01 

+   Uốn ván:        00 

Tai biến sản khoa năm 2020 giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2019, đặc 

biệt    Sản giật/tiền sản giật nặng giảm 04 ca. (năm 2019 c  19 tr  ng hợp tai 

biến sản khoa chiếm tỷ suất 2,1‰, trong đ  c  6 tr  ng hợp Sản giật/tiền sản 

giật nặng).  

Tử vong mẹ: Trong 6 tháng năm 2020, tỉnh Khánh Hòa c  02 tr  ng hợp 

t  vong mẹ chiếm tỷ số 23/100 000 tr  đ  sống, giảm so với cùng kỳ năm 2019 

(năm 2019    32/100 000 tr  đ  sống)  Cả hai tr  ng hợp t  vong đều do nguyên 

nhân gián tiếp: 

+ Tr  ng hợp 1(t  vong tại TTYT Khánh V nh):  Sốc nhiễm trùng/ viêm 

phổi nặng/thai  ần hai 26 tuần   

+ Tr  ng hợp 2(t  vong tại BV Chợ Rẫy): Sốc nhiễm khuẩn/đình chỉ thai 

nghén ảnh h ởng thai v  tr  sơ sinh/Viêm phổi do vi khuẩn/ Bệnh Lupus ban đỏ 

c  tổn th ơng phù tạng. 

Chăm sóc sức khỏe trẻ em:  

+  Tỷ  ệ tr  đ  d ới 2500gr:   3,4 % 

+  Tỷ suất t  vong tr  em d ới 1 tuối:   4,2‰ 

+  Tỷ suất t  vong tr  em d ới 5 tuối:   5,0‰ 

Tỷ  ệ tr  đ  d ới 2500gr tăng so với cùng kỳ năm 2019 (2,8%)   

T  vong tr  em giảm so với cùng kỳ năm 2019  Năm 2019 c  5,45‰ tr  

d ới 1 tuổi v  6,21 ‰ tr  d ới 5 tuổi t  vong  

Hoạt động Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em:  

-  Tổ chức tốt đợt tổng cân ng y 01/6  Kết quả c  91 425/93 120 tr  đ ợc 

cân, chiếm tỉ  ệ 98,2% thấp hơn so với cùng kỳ 2019 (98,35%)  Khánh V nh    

đơn vị c  tỷ  ệ tr  đ ợc cân cao nhất (100%)  

+ Tỷ  ệ suy dinh d ỡng th  nhẹ cân:   7,35% 

+ Tỷ  ệ suy dinh d ỡng th  thấp còi:  8,56% 

-  Củng cố v  duy  trì hoạt động đội ngũ c ng tác viên dinh d ỡng: Các 

đơn vị đ  tổ chức tập huấn cho đội ngũ chuyên trách v  cộng tác viên dinh 

d ỡng  Nội dung tập huấn: nâng cao năng   c hoạt động dinh d ỡng tại cộng 

đồng; Kỹ thuật cân đo tr ; Điều tra tình trạng dinh d ỡng bà mẹ và tr  em; 

H ớng dẫn th c hiện quản  ý, chẩn đoán v  điều trị bệnh suy dinh d ỡng cấp 

tính ở tr  em từ 0 - 72 tháng  tuổi; Nu i d ỡng tr  1000 ng y đầu đ i  

- Tổ chức th c h nh dinh d ỡng, kỹ thuật chế biến thức ăn v  chăm s c 

dinh d ỡng cho b  mẹ c  con d ới 5 tuổi bị suy dinh d ỡng 
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-  Bổ sung viên đa vi chất cho phụ nữ mang thai tại hai huyện Khánh 

Sơn v  Khánh V nh: đ ợc s  hỗ trợ của Viện Dinh d ỡng, 100% phụ nữ mang 

thai ở hai huyện Khánh Sơn, Khánh V nh đ ợc bổ sung viên đa vi chất  

-Tri n khai kế hoạch Ng y Vi chất dinh d ỡng v  tổ chức uống Vitamin A 

 iều cao cho tr  em d ới 5 tuổi tại 137 x /ph  ng trên to n tỉnh; 

- Phân bổ Viatmin A  iều cao đợt 1 cho tr  em d ới 5 tuổi trên to n tỉnh  Ki m 

tra, giám sát hoạt động uống Vitamin A  iều cao đợt I năm 2020  

- Xây d ng kế hoạch, tổng hợp số  iệu báo cáo c ng tác quản  ý, điều trị tr  

em từ 0-72 tháng tuổi bị suy dinh d ỡng cấp tính tại cơ sở khám chữa bệnh v  tại 

cộng đồng  

- Tri n khai báo cáo việc th c hiện Mục tiêu 6 của Chiến   ợc Dinh d ỡng 

quốc gia giai đoạn 2011-2020. 

  o) Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe       

 Tuyên truyền trên các ph ơng tiện th ng tin đại ch ng: Đ i phát thanh - 

Truyền hình, Báo Khánh Hòa, website, Bản tin GDSK: 393 tin, b i  Phối hợp 

với Đ i Phát thanh truyền hình Khánh Hòa th c hiện v  phát s ng ph ng s  Y tế 

Khánh Hòa một chặng đ  ng phát tri n giai đoạn 2016-2020, phát s ng 02  ần; 

Phát s ng th ng điệp d  phòng  ây truyền HIV từ mẹ sang con: 10  ần  

Th c hiện banner tuyên truyền tháng an to n vệ sinh  ao động; H ởng ứng 

Tuần  ễ n ớc sạch v  vệ sinh m i tr  ng; h ởng ứng Tuần  ễ bi n v  hải đảo 

Việt Nam v  Ng y đại d ơng thế giới năm 2020; Ng y Gia đình Việt Nam đăng 

trên website của Trung tâm Ki m soát bệnh tật v  Sở Y tế. 

Nội dung tuyên truyền: Th ng tin phòng chống dịch Covid-19 đối với 

ng  i bệnh, ng  i cao tuổi v  khai báo y tế điện t ; khai báo sức khỏe du  ịch 

phòng chống dịch Covid-19, Tăng c  ng hiệu quả quản  ý điều trị bệnh phổi tắc 

ngh n mạn tính v  hen phế quản tuyến tỉnh, H ởng ứng Ng y Sức khỏe Thế giới 

07/4/2020; Tuần  ễ n ớc sạch v  vệ sinh m i tr  ng, Tuyên truyền Th ng t  

35/2019/TT-BYT ng y 30/12/2019 của Bộ Y tế quy định phạm vi hoạt động 

chuyên m n đối với ng  i h nh nghề khám bệnh, chữa bệnh   

Tổ chức tập huấn phòng chống tác hại thuốc  á cho giáo viên các tr  ng 

trong tỉnh: 03  ớp; Tập huấn cho cán bộ y tế về phòng chống dịch bệnh v  t  vấn 

cai nghiện thuốc  á tại cộng đồng: 03  ớp; Tập huấn truyền th ng giáo dục sức 

khỏe phòng chống các dịch bệnh cho nhân viên y tế th n bản: 03  ớp  

Sản xuất sản phẩm truyền thông:  

In áp phích: H ớng dẫn kh  khuẩn vệ sinh m i tr  ng tại tr  ng h c, gia 

đình: 5 500 t ; Những việc h c sinh cần   m tại tr  ng h ng ng y đ  phòng 

tránh mắc bệnh Covid-19: 2 500 t ; Những việc h c sinh cần   m tại nh  h ng 

ng y đ  phòng tránh mắc bệnh Covid-19: 2 500 t ; Những việc h c sinh cần   m 

khi h c sinh bị sốt, ho, kh  thở tại tr  ng h c: 1 500 t   

In sổ tay h ớng dẫn tổ chức th c hiện cách  y y tế vùng c  dịch COVID-

19; 
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Sang  đ a VCD về các th ng điệp khuyến cáo phòng chống dịch bệnh 

Covid-19: 180 cái. 

Th c hiện bản tin GDSK: Số tháng 5-6/2020 phân phối đến các đơn vị v  

Trạm Y tế 137 x /ph  ng: 420 cuốn  

Đặt mua báo Sức khỏe đ i sống – Y tế th n bản (số tháng 04, 05, 06/2020) 

phân phối đến Trạm Y tế x  c  nhân viên y tế th n bản: 1 920 t   

  2. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 

  a) Tình hình ngộ độc thực phẩm 

  Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa b n to n tỉnh xảy ra 01 vụ ngộ độc 

th c phẩm   m 03 ng  i mắc phải nhập viện trong đ  c  01 tr  ng hợp t  vong   

- Nguyên nhân gây ngộ độc: Nghi ngộ độc th c phẩm do độc tố t  nhiên từ 

ốc bi n  

- Cơ sở nguyên nhân: bữa ăn tại nh , địa chỉ: đảo Bích Đầm, ph  ng V nh 

Nguyên, th nh phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

- Thức ăn nguyên nhân: Ốc bi n  

  b) Tình hình triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 

    Tr ớc tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trên địa bàn toàn 

tỉnh Khánh Hòa không tổ chức Lễ phát động “Tháng h nh động” đ  hạn chế tập 

trung đ ng ng  i nhằm phòng lây nhiễm bệnh  C ng tác phát động tri n khai 

“Tháng h nh động” đ ợc th c hiện nh  sau:  

 - Cấp tỉnh: Ngày 17/4/2020, Chi cục An toàn vệ sinh an toàn th c phẩm 

chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang tổ chức 

phát động công tác tri n khai “Tháng h nh động” bằng đo n xe cổ động gồm 05 

xe ôtô có gắn pano tuyên truyền, loa phát thanh, diễu hành trên các trục đ  ng 

chính Trung tâm thành phố Nha Trang, các địa đi m: Trung tâm th ơng mại, 

chợ, siêu thị  trên địa bàn thành phố Nha Trang.  

 - Cấp huyện: 02/08 huyện, thành phố (Vạn Ninh, Nha Trang) tổ chức phát 

động tri n khai “Tháng h nh động” bằng xe đo n cổ động có gắn pano tuyên 

truyền, loa phát thanh, diễu hành trên các trục đ  ng chính. 

 - Cấp x : C  03/137 x , ph  ng, thị trấn tổ chức phát động “Tháng h nh 

động” vì an to n th c phẩm trên địa bàn quản lý. 

 Ban h nh Kế hoạch tri n khai D  án An to n th c phẩm v  hoạt động 

truyền th ng về an to n th c phẩm của ng nh Y tế năm 2020  Bảo đảm c ng tác 

ATVSTP cho các hoạt động v  s  kiện văn h a, th  thao trong tỉnh  Ban hành 

Kế hoạch số 84/KH-ATTP ng y 16/3/2020 về việc Tri n khai ki m tra, giám sát 

an to n th c phẩm phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa  ần thứ XVIII  

Tổ chức Hội nghị nâng cao năng   c quản  ý ATTP v  phòng chống ngộ 

độc th c phẩm do độc tố t  nhiên cho cán bộ phụ trách ATTP tuyến huyện v  

tuyến x  trên địa b n 8 huyện, thị x , th nh phố với 430 ng  i tham d   
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Phối hợp với Viện Pasteur Nha Trang tổ chức  ớp đ o tạo chứng chỉ  ấy 

mẫu th c phẩm, tập huấn các kỹ thuật xét nghiệm nhanh về an to n th c phẩm 

phục vụ c ng tác thanh tra, ki m tra an to n th c phẩm cho cán bộ Trung tâm Y 

tế, phòng Y tế 8 huyện, thị x , th nh phố  

  II. CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH 

 1. Y học hiện đại 

a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu khám chữa bệnh 6 tháng đầu năm 2020 

  

Hệ thống công lập 

  Nhận xét: Trong 6 tháng đầu năm 2020, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến 

phức tạp nên các chỉ tiêu khám chữa bệnh đều giảm: tổng số  ần khám bệnh 

giảm 13,5% so với cùng kỳ năm tr ớc (1 789 773   ợt 6T/2019); số   ợt điều trị 

nội tr  giảm 25,42% so với cùng kỳ năm tr ớc (129.500   ợt 6T/2019) v  số  ần 

phẫu thuật giảm 5,46% so với cùng kỳ năm tr ớc (13 381   ợt 6T/2019). Qua 

tháng 5 v  6 tình hình đang dần trở  ại bình th  ng  

 

 

 Biểu đồ 4: Số  ần khám bệnh v  điều trị nội tr  theo tháng  

Chỉ tiêu 6T.2019 
KH năm 

2020 
6T.2020 

TH/KH 

(%) 

6T.2020/ 

6T.2019 

±(%) 

Số  ần khám bệnh 1.789.773 3.214.380 1.552.770 48,3 -13,2 

Số BNĐT nội tr  129.500 211.926 96.570 45,6 -25,42 

Số ng  i phẫu thuật 13.381 342.110 12.650 3,69 -5,46 
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Hệ thống Bệnh viện tƣ nhân 

Chỉ số 6 tháng/năm 

2019 

6 tháng/năm 

2020 

So sánh  

2019/2018 

Số   ợt khám bệnh  175.215 145.185 -17% 

Số   ợt BN ĐT nội tr  10.896 8.892 -18% 

Số   ợt phẫu thuật 4.256 3.826 - 10% 

 Việc th c hiện các chỉ tiêu khám chữa bệnh năm 2020 đều giảm, th c 

hiện ng y điều trị trung bình to n tỉnh là 5,6 ngày t ơng đ ơng năm 2019 (5,6 

ngày). Số   ợt khám bệnh của hệ thống c ng  ập giảm 13,2%, hệ thống bệnh 

viện t  nhân giảm 17%. Tổng số   ợt khám bệnh của các cơ sở y tế t  nhân    

416 916   ợt bằng 21% tổng số   ợt khám bệnh to n tỉnh  

  C ng tác báo cáo của các cơ sở y tế t  nhân: Các cơ sở y tế ngo i c ng 

 ập th c hiện báo cáo thống kê theo quy định tại Th ng t  số 29/2014/TT-BYT 

ngày 14/8/2014 về việc quy định bi u mẫu và chế độ báo cáo thống kê y tế áp 

dụng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh t  nhân. Các bệnh viện ngoài công lập 

đ  th c hiện báo cáo đầy đủ theo quy định về Sở Y tế; Các phòng khám t  nhân 

báo cáo về các Phòng Y tế thuộc địa bàn hoạt động đ  tổng hợp và báo cáo về 

Sở Y tế định kỳ 6 tháng và 12 tháng theo quy định. Tuy nhiên, trong th i gian 

qua, việc báo cáo từ các Phòng Y tế gặp nhiều kh  khăn do nhân   c mỏng, số 

  ợng phòng khám quá đ ng, ng  i phụ trách các phòng khám ch a ý thức đ ợc 

việc cần thiết của báo cáo, báo cáo số liệu ch a đầy đủ, ch a kịp th i, ch a c  

biện pháp x  phạt thích đáng với các tr  ng hợp cố tình không báo cáo. Cụ th : 

thị xã Ninh Hòa  có 52 phòng khám và huyện Vạn Ninh có 10 phòng khám t  

nhân ch a th c hiện báo cáo. 

Ngo i gi  ng bệnh đ ợc tri n khai th c hiện theo kế hoạch giao, các đơn 

vị đ  chủ động kê thêm nhiều gi  ng bệnh nhằm  đáp ứng đủ về nhu cầu cơ sở 

vật chất cho việc khám chữa bệnh của các cơ sở y tế nhằm phục vụ ng  i bệnh  

Số gi  ng bệnh kế hoạch năm 2020 là 3.702, đạt 30,07 gi  ng/vạn dân; Số 

gi  ng bệnh th c kê năm 2019    4 475, đạt 36,35 gi  ng/vạn dân  

Các bệnh viện có công suất s  dụng gi  ng bệnh theo kế hoạch đạt trên 

100% là: BV ĐK tỉnh 108,1%, Bệnh viện Diên Khánh 101,6%, BVĐK Tâm Trí 

105,1%. Công suất s  dụng gi  ng bệnh chung trên toàn tỉnh đạt 85,6%. Công 

suất s  dụng gi  ng bệnh tại các bệnh viên (Đính kèm Phụ lục 3).  

b) Công tác phối hợp với BHXH tỉnh khám chữa bệnh BHYT 

- Tiếp tục tăng c  ng th c hiện các giải pháp ki m soát chi phí KCB 

BHYT tại các cơ sở KCB   

- BHXH tỉnh tăng c  ng ki m tra, giám sát công tác KCB BHYT tại 

tuyến cơ sở, đặc biệt    đối với các cơ sở y tế có trang bị máy móc xã hội hóa, 

việc áp dụng giá dịch vụ y tế theo quy định; Tham m u UBND tỉnh chỉ đạo các 

sở, ban, ng nh v  các cơ sở KCB trong tỉnh th c hiện các giải pháp th c hiện 



20 

 

 

 

quản lý quỹ BHYT theo Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ 

t ớng Chính phủ, đảm bảo cân đối trong d  toán đ ợc giao; Phối hợp với Thanh 

tra Sở Tài chính, công an tỉnh ki m tra công tác KCB BHYT, quản lý và s  

dụng nguồn kinh phí KCB BHYT đ ợc giao tại các cơ sở y tế. 

- Tri n khai c ng tác quyết toán t i chính năm 2019  Tập trung đẩy nhanh 

tiến độ, phấn đấu ho n th nh c ng tác quyết toán t i chính năm 2019 theo đ ng 

tiến độ quy định của BHXH Việt Nam  Tham m u UBND tỉnh phê duyệt và 

giao d  toán BHYT năm 2020 cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; tiếp tục phối 

hợp chặt ch  với BHXH tỉnh v  cơ sở KCB BHYT trong việc ki m tra, rà soát 

và th c hiện giám định trên hệ thống giám định BHYT.  

- Kịp th i phối hợp với BHXH tỉnh báo cáo UBND tỉnh tình hình th c 

hiện d  toán chi KCB BHYT hàng tháng, những tồn tại, v ớng mắc tại cơ sở 

KCB BHYT cần chấn chỉnh, khắc phục.  

- C ng tác tuyên truyền chính sách BHYT t  nguyện đ ợc tăng c  ng, 

đẩy mạnh từ cấp tỉnh đến cấp huyện th ng qua việc phối hợp với Tổ tr ởng tổ 

dân phố các x , ph  ng, thị trấn tổ chức nhiều hội nghị đối thoại về những  ợi 

ích khi tham gia BHXH t  nguyện; phối hợp với ng nh b u điện ra quân đến 

từng địa b n, các trung tâm th ơng mại, từng nh  ng  i dân đ  tuyên truyền vận 

động b  con tham gia BHXH t  nguyện  

- Tổ chức ký kết hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với các cơ sở y tế trên 

địa b n tỉnh theo đ ng quy định  

- Chấn chỉnh các cơ sở KCB BHYT trong tỉnh tình hình th c hiện d  toán 

chi KCB BHYT và tỷ lệ g i hồ sơ đ ng ng y  ên cổng tiếp nhận ngay sau khi 

bệnh nhân ra viện đối với những cơ sở KCB có tỷ lệ chi v ợt d  toán cao, tỷ lệ 

g i hồ sơ đ ng ng y còn thấp. 

- Kiện toàn Tổ giải quyết v ớng mắc KCB BHYT và tổ chức h p phiên 

đầu tiên. 

- Số ng  i tham gia BHYT: 1 130 913 ng  i, đạt 98,75% kế hoạch, tăng 

1,29% so với cùng kỳ năm 2019; Chỉ tiêu BHYT to n dân đạt: 91,19% (dân số 

năm 2020: 1 240 120 ng  i).  

     c) Công tác chỉ đạo quản lý chuyên môn 

 - Tiếp tục th c hiện Quyết định số 376/QĐ-TTg ng y 20/3/2015 của Thủ 

t ớng Chính phủ về việc phê duyệt chiến   ợc quốc gia phòng chống bệnh ung 

th , tim mạch, đái tháo đ  ng, bệnh phổi tắc ngh n m n tính, hen phế quản v  

các bệnh kh ng  ây nhiễm khác, giai đoạn 2015-2020; Quyết định 2559/QĐ-

BYT ng y 20/4/2018 của Bộ tr ởng Bộ Y tế về việc ban h nh kế hoạch tăng 

c  ng th c hiện điều trị, quản  ý tăng huyết áp v  đái tháo đ  ng theo nguyên  ý 

y h c gia đình tại các Trạm y tế x , ph  ng, thị trấn giai đoạn 2018-2020; Kế 

hoạch số 5171/KH-UBND ng y 28/5/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về th c 

hiện chiến   ợc quốc gia phòng chống bệnh ung th , tim mạch, đái tháo đ  ng, 

bệnh phổi tắc ngh n m n tính, hen phế quản v  các bệnh kh ng  ây nhiễm khác 

trên địa b n tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2025;  
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 - Tri n khai c ng tác phòng chống dịch chủ động, d  báo, phát hiện sớm, 

khống chế kịp th i dịch bệnh, kh ng đ  dịch  ớn xảy ra, giảm tỷ  ệ mắc v  t  

vong do các bệnh truyền nhiễm  Giám sát chặt ch , ngăn chặn kịp th i bệnh dịch 

truyền nhiễm tại cảng   kh ng đ  dịch bệnh xâm nhập  Đ  kịp th i ngăn chặn 

dịch bệnh do Covid-19, các dịch bệnh khác nh : Sốt xuất huyết, Tay- Chân- 

Miệng, Sởi đều giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái  

 - Tri n khai đồng bộ các hoạt động của Ch ơng trình mục tiêu Y tế - Dân 

số, tập trung v o ki m soát các yếu tố nguy cơ, hạn chế s  gia tăng tỷ  ệ ng  i 

tiền bệnh, mắc bệnh, t n tật v  t  vong sớm tại cộng đồng do bệnh kh ng  ây 

nhiễm; củng cố, nâng cao năng   c hệ thống y tế d  phòng v  tăng c  ng năng 

  c giám sát bệnh kh ng  ây nhiễm, ch  tr ng khám s ng   c, phát hiện sớm, 

quản  ý, điều trị, chăm s c tại tuyến y tế cơ sở  Tri n khai tốt D  án chủ động d  

phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị, quản  ý bệnh ung th , tim mạch, đái 

tháo đ  ng, bệnh phổi tắc ngh n m n tính, hen phế quản v  các bệnh kh ng  ây 

nhiễm khác giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 4299/QĐ-BYT ngày 

09/8/2016 của Bộ tr  ng Bộ Y tế   

 - Phối hợp với Sở Giáo dục v  đ o tạo v  các ng nh  iên quan tri n khai 

c ng tác y tế tr  ng h c giai đoạn 2020-2025 trên địa b n tỉnh, nhằm nâng cao 

năng   c, hiệu quả hoạt động y tế tr  ng h c, gắn với y tế cơ sở, đẩy mạnh 

truyền th ng, giám sát điều kiện vệ sinh tr  ng h c, phòng chống các bệnh tật 

h c đ  ng   

 - Tiếp tục nâng cao chất   ợng tiêm chủng mở rộng, bảo đảm vắc xin cho 

tiêm chủng mở rộng, phát tri n tiêm chủng dịch vụ đ  th c hiện mục tiêu tỷ  ệ 

tiêm chủng đạt trên 95%   

 - Tri n khai sâu, rộng Phong tr o vệ sinh yêu n ớc, Ch ơng trình sức 

khỏe Việt Nam trên địa b n tỉnh  Nâng cao năng   c ki m tra, giám sát chất 

  ợng n ớc ăn uống, sinh hoạt v  s  dụng hố xí hợp vệ sinh cho cán bộ y tế các 

cấp  Tuyên truyền, phổ biến pháp  uật v  nâng cao nhận thức cho ng  i  ao 

động, nâng cao năng   c khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, giám sát về m i 

tr  ng  ao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp   

 - Tăng c  ng giáo dục, truyền th ng về phòng, chống tai nạn, th ơng tích 

trên phạm vi to n tỉnh  Củng cố, phát tri n mạng   ới v  năng   c sơ cứu, cấp 

cứu tai nạn th ơng tích tại cộng đồng v  chăm s c chấn th ơng tại các cơ sở y 

tế  Tri n khai nâng cao chất   ợng hệ thống giám sát t  vong, giám sát đi m tai 

nạn, th ơng tích tại cộng đồng  Tăng c  ng tri n khai các m  hình an to n 

phòng chống tai nạn th ơng tích tại cộng đồng, phòng chống tai nạn giao th ng 

đ  ng bộ, phòng chống đuối n ớc ở tr  em   

 - Tăng c  ng c ng tác ki m tra, giám sát việc th c hiện quản  ý v  x   ý 

chất thải y tế trong v  ngo i các cơ sở y tế đ  gi p cơ quan, tổ chức, cá nhân 

th c hiện đ ng quy định của pháp  uật   

  - Xây d ng kế hoạch h nh động ứng ph  với biến đổi khí hậu của ng nh y 

tế   
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- Sở Y tế phối hợp các Sở, cơ quan, ban, ng nh theo d i, ki m tra, giám 

sát thi hành pháp luật trong   nh v c BHYT.  

- Tiếp tục th c hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 về việc 

phê duyệt Kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế 

h ớng tới s  hài lòng của ng  i bệnh. 

- Tiếp tục tri n khai Quy chế phối hợp giữa các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đ ợc UBND tỉnh 

ban hành kèm theo Quyết định số 3921/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 về việc ban 

hành Quy chế phối hợp giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài 

công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quy trình phối hợp cấp cứu liên viện trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định số 264/QĐ-BYT ngày 13/3/2019. 

- Ban hành Quyết định tri n khai th c hiện kế hoạch quản  ý, điều trị, các 

bệnh không lây nhiễm, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống sốt rét tại tỉnh 

Khánh Hòa năm 2020  

- Tiếp tục tri n khai kế hoạch loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019-2020. 

2. Thực hiện chuyển giao kỹ thuật  

Trong 6 tháng đầu năm, Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp tục nhận chuy n giao 

v  hỗ trợ chuyên m n kỹ thuật cho tuyến d ới, cụ th :  

Hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới:  

- Khảo sát năng   c nhận chuy n giao kỹ thuật cho các đơn vị: TTYT Diên 

Khánh, BVĐK khu v c Cam Ranh, TTYT Vạn Ninh, TTYT Cam Lâm, BVĐK khu 

v c Ninh Hòa; Hỗ trợ chuyên m n cấp cứu: Tắc hồi tr ng do thoát vị tại trung 

tâm Y tế huyện Diên Khánh  

Nhận chuyển giao kỹ thuật của tuyến trên: 

- Chuy n giao kỹ thuật theo đề án Bệnh viện vệ tinh từ Bệnh viện Chợ 

Rẫy các kỹ thuật: Can thiệp rối  oạn nhịp (01 đợt, 05 bệnh nhân), Phẫu thuật t i 

phình mạch n o (01 đợt, 01 bệnh nhân), Giảng dạy  ý thuyết các b i trong g i 

chuy n giao kỹ thuật Phẫu thuật tim hở (01 đợt) 

- Chuyên gia : 

+ Bộ m n Y H c TDTT-Tr  ng ĐHYK Phạm Ng c Thạch-TP Hồ Chí 

Minh: Phẫu thuật nội soi khớp gối, khớp vai (03 đợt, 43 bệnh nhân). 

+ Bệnh viện Răng H m Mặt Trung Ương - TP Hồ Chí Minh: Bệnh  ý h m 

mặt (01 đợt, 03 bệnh nhân). 

 Công tác Đào tạo: 

- Đ o tạo cho tuyến d ới (đ o tạo tại bệnh viện): 17 cán bộ  

- Đ o tạo ngắn hạn tại tuyến trên: 14   ợt  

- Hợp đồng đ o tạo năm 2020: 05 tr  ng (Tr  ng Đại h c Tây Nguyên, 

Tr  ng Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, Tr  ng Đại h c kỹ thuật Y D ợc Đ  Nẵng, 

Tr  ng Đại h c Y tế C ng Cộng, Tr  ng Đại h c Tr  Vinh)  
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L m hồ sơ, hợp đồng th c h nh nâng cao tay nghề: 44 h c viên (09 nhân 

viên bệnh viện, 35 h c viên)  

- Sinh hoạt khoa h c, hội thảo: Sinh hoạt khoa h c chuyên đề: “Xigduo 

XR: Phối hợp tối  u cho bệnh nhân ĐTĐ type 2 c  HbA1C>7 5%”  

 - Tổ chức  ớp h c tr c tuyến: 37  ớp từ các Bệnh viện tuyến trên nh  

BVTW Huế, BV Nhi Đồng 2, BV Nhiệt đới Trung  ơng, BV Phổi Trung  ơng  

3. Công tác cấp cứu ngoại viện (Cấp cứu 115) 

Do ảnh h ởng của dịch bệnh Covid 19 từ đầu năm 2020 nên số ca cấp cứu 

giảm hơn so với cùng kỳ năm 2019: Số lần cấp cứu và vận chuy n cấp cứu th c 

hiện 2787 lần thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019    714  ần. Số lần vận chuy n 

cấp cứu phục vụ tuyến d ới 196 lần thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019    91 

lần. Số lần tham gia phục vụ chăm s c y tế cho các hội nghị chính trị-văn h a-

th  thao là 38 lần thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019    7  ần. Tham gia công tác 

phục vụ y tế các bác s , điều d ỡng ho n to n đều s  dụng gi  nghỉ đ  th c hiện 

do thiếu nhân l c. 

 4. Công tác truyền máu và huyết học  

  - 6 tháng đầu năm 2020, Trung tâm tiếp nhận đ ợc 9 420 đơn vị máu toàn 

phần, trong đ  c : 7 309 t i máu 250m  (chiếm 77,6%) và 2.111 túi máu 350ml 

(chiếm 22,4%). So với cùng kỳ năm 2019 số đơn vị máu tiếp nhận đ ợc trong 6 

tháng đầu năm giảm 3,7% (9 779 đơn vị - 6T/2019)  Nh ng tiếp nhận máu th  

tích 350m  tăng hơn 52,3% (1 006 t i máu 350m  6T/2019)  

 + Tại Trung tâm: 635 đơn vị máu (chiếm 6,7%). 

 + Tại cộng đồng: 8 785 đơn vị máu (chiếm 93,3%). 

 Số   ợng máu tiếp nhận từ ng  i hiến máu tình nguyện là 100%.     

 - Trung tâm đang tr c tiếp quản lý Câu lạc bộ hiến ti u cầu tình nguyện 

với 120 ng  i sẵn sàng hiến ti u cầu trong các tr  ng hợp cấp cứu.  

 - Tổng số đơn vị ti u cầu tách chiết từ máy t  động trong 6 tháng đầu năm 

2020    288 đơn vị, trong đ  c  276 đơn vị từ ng  i hiến ti u cầu tình nguyện 

(chiếm 95,8%) v  12 đơn vị từ ng  i nhà của bệnh nhân (chiếm 4,2%). So với 6 

tháng đầu năm 2019   ợng ti u máu máy tiếp nhận giảm 33,3% (432 đơn vị 

6T/2019). 

 - Các xét nghiệm huyết h c và xét nghiệm an toàn truyền máu đều tăng 

lần   ợt là 30% và 32%. D  trữ máu trong tháng 6 tăng 37% so với cùng kỳ năm 

ngoái. Số   ợng tách ti u cầu bằng máy t  động tăng 29%  Sản xuất huyết t ơng 

các loại giảm 17% so với cùng kỳ. 

 - Cấp phát 473 đơn vị máu toàn phần giảm 31,9% so với cùng kỳ (695 

đơn vị 6T/2019); 8 873 đơn vị hồng cầu khối tăng 1,1% so với với cùng kỳ năm 

2019 (8 776 đơn vị); 2 211 đơn vị huyết t ơng các  oại (FFP) t ơng đ ơng với 

cùng kỳ năm 2019; 4 727 đơn vị tủa lạnh giàu yếu tố VIII (CryO) tăng 18,7% so 

với cùng kỳ (3.842 đơn vị); 13 đơn vị huyết t ơng gi u ti u cầu (PRP); 77 đơn 

vị hồng cầu r a. 
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- 100% đơn vị máu, chế phẩm máu đ ợc sàng l c các bệnh lây truyền qua 

đ  ng truyền máu. 

- Sản xuất huyết t ơng các  oại 7 964 đơn vị đạt 83% so với cùng kỳ. 

- Th c hiện vận chuy n máu và chế phẩm máu đến các bệnh viện, cơ sở y 

tế có nhu cầu. 

  5. Công tác Y dƣợc cổ truyền 

Trong năm qua, các đơn vị kh ng ngừng bổ sung nguồn nhân   c v  nâng 

cao chất   ợng đội ngũ   m c ng tác y, d ợc h c cổ truyền ở các tuyến  C ng 

tác nghiên cứu, phát tri n v  đ a v o ứng dụng điều trị cho bệnh nhân bằng các 

nguồn d ợc  iệu sẳn c  trong t  nhiên phối hợp điều trị với thuốc tây y gi p 

bệnh nhân ch ng phục hồi v  tạo đ ợc s  tin t ởng của bệnh nhân   

Toàn tỉnh hiện có 143 cán bộ c ng tác trong   nh v c YHCT. Tổng số 

gi  ng YHCT của tất các Bệnh viện tuyến tỉnh: 337/2670 gi  ng, chiếm tỷ lệ: 

12,6%, có 6/6 Bệnh viện đa khoa tuyến huyện có tổ YHCT, có 02/14 Phòng 

khám đa khoa khu v c (PKĐKKV) c  Tổ khám chữa bệnh bằng YHCT, có 

137/137 Trạm Y tế x , ph  ng, thị trấn có hoạt động khám chữa bệnh bằng 

YHCT, đạt tỷ lệ: 100%, c  125/137 x , ph  ng, thị trấn c  v  n thuốc nam 

mẫu.  

Tổng số   ợt KCB bằng YHCT    353 341   ợt giảm 13,7% so với cùng 

kỳ (6 tháng 2019    409 550   ợt) Trong đ  tuyến tỉnh    96 841  ợt, tuyến 

huyện 68 713   ợt, tuyến x  187 787   ợt. 

Bệnh viện YHCT-PHCN đ  th c hiện nhiều kỹ thuật mới đ ợc ng  i 

bệnh đánh giá cao, các dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành y h c cổ truyền và Phục 

hồi chức năng nh  điện châm, laser châm, laser nội mạch và các dịch vụ kỹ 

thuật Phục hồi chức năng khác  Tỷ lệ s  dụng thuốc trong đợt điều trị chiếm tỷ 

lệ khoảng 11%, Bệnh viện s  dụng các ph ơng pháp kh ng dùng thuốc. Th c 

hiện ho n th nh ch ơng trình PHCNDVCĐ tại huyện Vạn Ninh v  thị x  Ninh 

Hòa. 

 III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ DƢỢC 

 - Tham m u phát h nh các văn bản g i các đơn vị y tế trong ng nh v  cơ 

sở h nh nghề d ợc t  nhân về c ng tác đảm bảo cung ứng đủ thuốc, hoá chất vật 

t  tiêu hao v  các ph ơng tiện cần thiết trong phòng chống dịch Covid-19.  

 - Tiến h nh xây d ng kế hoạch đấu thầu mua thuốc, h a chất, vật t  

tiêu hao v  sinh phẩm cho các đơn vị trong ng nh y tế từ tháng 9 năm 

2019 đến hết tháng 8 năm 2021 (bổ sung) nhằm đáp ứng đủ thuốc cho 

c ng tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế v  đ  đ ợc UBND tỉnh phê 

duyệt theo Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 22/5/2020. 

- Tham gia đo n ki m tra theo Quyết định số 949/QĐ-SYT ngày 

26/11/2019 v  Quyết định số 45/QĐ-SYT ng y 03/02/2020 của Giám đốc Sở Y 

tế về việc ki m tra việc chấp h nh các quy định của pháp  uật về d ợc, mỹ 

phẩm, th c phẩm chức năng v  trang thiết bị y tế: ki m tra 27 cơ sở bán bu n v  

29 cơ sở bán    thuốc   Kết quả ki m tra: Các cơ sở đều chấp h nh tốt các quy 
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định về h nh nghề, tuân thủ th c hiện các quy định của Luật, Nghị định, v  

Th ng t   Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại: 

Cơ sở bán bu n: Ch a áp dụng th c hiện đầy đủ các quy trình thao tác 

chuẩn, ch a đ o tạo, cập nhật kịp th i kiến thức cho nhân viên giao nhận, vận 

chuy n h ng h a về quy trình giao h ng, quy trình theo d i nhiệt độ, độ ẩm v  

x   ý, phòng ngừa các s  cố, rủi ro trong quá trình vận chuy n   

Cơ sở bán   : Vắng mặt ng  i phụ trách chuyên m n khi h nh nghề; sắp 

xếp thuốc còn  ẫn  ộn chung với th c phẩm chức năng, giữa thuốc kê đơn v  

thuốc kh ng kê đơn; sổ sách ch a cập nhật đầy đủ, kịp th i   

- H ớng dẫn cơ sở bán    thuốc v  cơ sở bán bu n thuốc th c hiện theo 

Th ng t  số 02/2018/TT-BYT ng y 22/01/2018 của Bộ Y tế quy định về Th c 

h nh tốt cơ sở bán    thuốc; Th ng t  số 03/2018/TT-BYT ng y 09/02/2018 của 

Bộ Y tế quy định về Th c h nh tốt phân phối thuốc, nguyên  iệu   m thuốc  Đẩy 

nhanh tiến độ tri n khai ứng dụng c ng nghệ th ng tin, th c hiện kết nối mạng 

đ  quản  ý hoạt động kinh doanh thuốc theo  ộ trình  

- Cấp 221 Chứng chỉ h nh nghề; 122 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh d ợc; 02 giấy chứng nhận đạt GDP v  137 giấy chứng nhận đạt GPP  

 IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ Y TẾ 

  1. Công tác Kế hoạch - Tài chính 

- Chỉ đạo v  th c hiện chấp h nh quy định pháp  uật về quản  ý, s  dụng 

ngân sách: ban h nh C ng văn số 645/SYT-KHTC ng y 02/3/2020 về việc tri n 

khai Chỉ thị 03/CT - UBND của UBND tỉnh   

- Đ  ban h nh c ng văn số 378/SYT-KHTC ng y 12/02/2020 chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị tr c thuộc tri n khai th c hiện cơ chế t  chủ của đơn vị s  

nghiệp c ng  ập v  th c h nh tiết kiệm chống   ng phí năm 2020  Đ  ban h nh 

các Quyết định giao t  chủ giai đoạn 2020-2022 cho các đơn vị trong ng nh  

- Đ  ban h nh c ng văn số 640/SYT-KHTC ng y 02/3/2020 về việc chỉ 

đạo xây d ng Kế hoạch th c hiện tiết kiệm chi phí h nh chính từ 10% trở  ên  

 - Ban h nh Quyết định số 79/QĐ-SYT ng y 14/02/2020 về việc ban h nh 

Quy chế quản  ý s  dụng t i sản c ng năm 2020  

 - Chỉ đạo r  soát, thống kê nhu cầu v  mua sắm vật t , h a chất, trang 

thiết bị đầy đủ, kịp th i cho c ng tác phòng chống dịch  H ớng dẫn th c hiện 

đ ng các quy định về kinh phí chi tiêu cho chế độ phòng chống dịch 

  2. Công tác Tổ chức cán bộ và thi đua khen thƣởng 

  a) Công tác tổ chức 

- Sở Y tế đ  tiến h nh r  soát v  tiếp tục tri n khai th c hiện theo Quyết 

định số 608/QĐ-UBND ng y 11/3/2016 của UBND tỉnh về việc kiện to n chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn v  cơ cấu tổ chức Sở Y tế v  Quy chế   m việc của 

Sở Y tế  Qua r  soát, cơ quan Sở Y tế v  các cơ quan, đơn vị tr c thuộc tuân thủ 

các quy định về tổ chức bộ máy v  tri n khai th c hiện hiệu quả, kh ng c  s  

chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các tổ chức, đơn vị tr c thuộc; Tri n khai 
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tốt việc th c hiện quy chế   m việc, xây d ng v  th c hiện các quy chế phối hợp 

hoạt động, quản  ý nh  n ớc; Th nh  ập Trạm Y tế x  Bình Lộc trên cơ sở tổ 

chức  ại Trạm Y tế x  Diên Bình v  Trạm Y tế x  Diên Lộc  Tiếp tục th c hiện 

theo C ng văn số 2414/UBND-TH ng y 15/3/2018 của UBND tỉnh về việc th c 

hiện các kết  uận, Nghị quyết của Trung  ơng, Bộ Chính trị về tổ chức bộ máy, 

quản  ý, s  dụng biên chế   

Ban h nh c ng văn g i Bộ Y tế về việc thẩm định số   ợng ng  i   m 

việc trong các đơn vị s  nghiệp c ng  ập tr c thuộc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa 

năm 2020; Giao Quyết định biên chế c ng chức năm 2020 v  Quyết định tổng 

số ng  i   m việc trong đơn vị s  nghiệp y tế năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị 

tr c thuộc Sở; Giao chỉ tiêu hợp đồng  ao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP 

năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị tr c thuộc Sở; Xây d ng Kế hoạch biên chế 

công chức năm 2021 g i Sở Nội vụ v  UBND tỉnh; Tham m u UBND tỉnh 

thẩm định số   ợng ng  i   m việc trong các đơn vị s  nghiệp c ng  ập tr c 

thuộc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa năm 2020; Ban h nh văn bản g i Sở Nội vụ thẩm 

định danh mục khung vị trí việc   m các đơn vị s  nghiệp c ng  ập tr c thuộc Sở 

Y tế; Tiếp tục r  soát việc th c hiện các quy định về phân cấp, ủy quyền quản  ý 

do các bộ, ng nh, địa ph ơng ban h nh  

- Tổ chức th nh c ng Hội nghị đi n hình tiên tiến Ng nh Y tế tỉnh Khánh 

Hòa giai đoạn 2015-2020. 

- Tổ chức th nh c ng Đại hội Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025. 

b) Công tác đào tạo 

 Trong th i gian qua, Sở Y tế th  ng xuyên ki m tra, giám sát việc tri n 

khai th c hiện c ng tác đ o tạo mới, đ o tạo lại, đ o tạo liên tục, đ o tạo 

nguồn nhân l c cho vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thi u số thông 

qua các đợt ki m tra bệnh viện cuối năm,  ồng ghép vào các buổi làm việc 

của L nh đạo Sở với đơn vị. Đ  c  cơ sở xây d ng Kế hoạch phát tri n nhân 

  c của sở Y tế giai đoạn 2020-2025, Sở Y tế đ  c  C ng văn g i các cơ quan, 

đơn vị tr c thuộc về việc đăng ký nhu cầu đ o tạo chuyên m n v  quản  ý y tế 

giai đoạn 2020-2025. 

  Sở Y tế đ  chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tr c thuộc báo cáo tình hình đ o 

tạo, phát tri n nhân l c y tế tại đơn vị v  đề xuất nhu cầu đ o tạo, chuy n 

giao kỹ thuật chuyên môn. Bảng thống kế số   ợng cán bộ tham gia đ o tạo, bồi 

d ỡng của ngành y tế trong năm 2020 (Đính kèm Phụ lục 4). 

 Đang tri n khai các lớp đ o tạo trong khuôn khổ kế hoạch 2020 của D  án 

HPET. 

c) Công tác thi đua khen thưởng 

 Ngay từ đầu năm to n ng nh y tế đ  h ởng ứng v  phát động các phong 

tr o thi đua của UBND tỉnh, 100% các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức 

viên chức v  ng  i  ao động h ởng ứng, đăng ký thi đua  Kết quả đạt đ ợc nh  

sau: 
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- 01 tập th  đ ợc tặng C  Thi đua của Chính phủ (Trung tâm Ki m soát 

bệnh tật);  

- 02 cá nhân đ ợc tặng th ởng danh hiệu “Chiến s  thi đua cấp tỉnh”; 

- 14 tập th  v  96 cá nhân đ ợc UBND tỉnh tặng Bằng khen về th nh tích 

xuất sắc trong phong tr o thi đua yêu n ớc 5 năm, giai đoạn 2016-2020; 

- Đặc biệt trong c ng tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đ  c  47 tập 

th  v  140 cá nhân ng nh y tế đ ợc Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về 

th nh tích xuất sắc đột xuất trong c ng tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Bộ 

Y tế tặng Bằng khen cho 07 tập th  v  19 cá nhân   

Sở Y tế đ  đề xuất Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở ng  i tỉnh 

Khánh Hòa trình Thủ t ớng Chính phủ tặng Bằng khen cho 13 tập th  v  15 cá 

nhân đ  c  th nh tích xuất sắc tiêu bi u trong c ng tác phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa b n tỉnh Khánh Hòa     

  3. Công tác Thanh tra 

  a) Công tác pháp chế 

- Xây d ng Kế hoạch số 346/KH-SYT ng y 11/02/2020 về c ng tác r  

soát, hệ thống h a văn bản quy phạm pháp  uật năm 2020.  

- Th c hiện Quyết định số 3913/QĐ-UBND ng y 26/12/2019 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về việc Ban h nh Kế hoạch c ng tác ki m tra, x   ý văn bản 

quy phạm pháp  uật năm 2020 trên địa b n tỉnh Khánh Hòa, Sở Y tế xây d ng 

Kế hoạch c ng tác ki m tra, x   ý văn bản quy phạm pháp  uật năm 2020 số 

347/KH-SYT ngày 11/2/2020. 

- Đ  xây d ng Kế hoạch số 56/KH-SYT ng y 08/01/2020 về việc theo d i 

thi h nh pháp  uật năm 2020 theo quy định tại Quyết định số 3982/QĐ-UBND 

ng y 30/12/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban h nh Kế hoạch theo 

d i tình hình thi h nh pháp  uật 5 năm 2020 trên địa b n tỉnh Khánh Hòa  

- Đ  ban h nh Kế hoạch 641/KH-SYT ng y 02/3/2020 của về việc Ki m 

soát TTHC năm 2020 của Ng nh Y tế. 

- Th c hiện báo cáo tình hình, kết quả th c hiện ki m soát TTHC theo 

quy định tại Th ng t  số 02/2017/TT-VPCP ng y 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ  

b) Công tác thanh kiểm tra 

Th c hiện C ng văn số 11539/UBND-KT ng y 19 tháng 11 năm 2019 

của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc tăng c  ng công tác quản lý nhằm đảm bảo 

cân đối các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị tr  ng hàng hóa cuối năm 2019 v  

dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020  Sở Y tế th c hiện Kế hoạch cao đi m đấu 

tranh chống buôn lậu, gian lận th ơng mại và hàng giả tr ớc, trong và sau Tết 

Nguyên đán Canh Tý 2020, tổng số cuộc ki m tra là 05 cuộc, tổng số cơ sở đ ợc 

ki m tra 72 cơ sở, tổng số tiền bị x  phạt vi phạm hành chính 64 triệu đồng đối 

với 06 cơ sở; cụ th :  

Ki m tra việc chấp h nh các quy định của pháp luật về hành nghề d ợc và 

trang thiết bị y tế đối với các cơ sở kinh doanh d ợc và trang thiết bị y tế  



28 

 

 

 

- Số cơ sở đ ợc ki m tra: 29 cơ sở.  

- X  phạt vi phạm hành chính (đang tiến xử lý vi phạm hành chính).  

Ki m tra đột xuất về bảo đảm chất   ợng an toàn th c phẩm tại cơ sở xảy 

ra ngộ độc th c phẩm.  

- Số cơ sở đ ợc ki m tra: 01cơ sở.  

- X  phạt vi phạm h nh chính 01 cơ sở, với số tiền x  phạt 8 triệu đồng.  

- Hành vi bị x  phạt vi phạm h nh chính:   u mẫu thức ăn kh ng đ ng 

quy định.  

Ki m tra việc chấp h nh các quy định của pháp luật về an toàn th c phẩm 

trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý v  mùa  ễ hội Xuân 2020 trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa.  

- Số cơ sở đ ợc ki m tra: 19 cơ sở.  

- X  phạt vi phạm h nh chính 01 cơ sở, với số tiền x  phạt 8triệu đồng.  

- Hành vi bị x  phạt vi phạm h nh chính:   u mẫu thức ăn kh ng đ ng 

quy định.  

Ki m tra việc chấp h nh các quy định của pháp luật về an toàn th c phẩm 

đối với các Nhà hàng - Khách sạn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.  

- Số cơ sở đ ợc ki m tra: 21 cơ sở.  

- X  phạt vi phạm h nh chính 04 cơ sở, với số tiền x  phạt 48 triệu đồng.  

- Hành vi bị x  phạt vi phạm h nh chính: ch a th c hiện ki m th c ba 

b ớc,   u mẫu thức ăn kh ng đ ng quy định, thùng rác không có nắp đậy, hố ga 

kh ng đ ợc che kín tại khu chế biến. 

Ki m tra, giám sát an toàn th c phẩm phục vụ Hội nghị hẹp các Bộ 

tr ởng ASEAN năm 2020 tại Khánh Hòa.  

- Số cơ sở đ ợc ki m tra: 02 cơ sở.  

- X  phạt vi phạm hành chính: không.  

  Sở Y tế ban hành Quyết định số 45/QĐ-SYT ngày 03/02/2020 thành lập 

Đo n ki m tra liên ngành phối hợp cùng với Phòng PA03 - Công an tỉnh và 

Trung tâm Ki m nghiệm tỉnh Khánh Hòa tiến hành ki m tra việc chấp hành các 

quy định của pháp luật về hành nghề d ợc và trang thiết bị y tế đối với các cơ sở 

hành nghề d ợc và trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh  Tính đến th i đi m hiện 

tại, Đo n đ  tiến hành ki m tra đ ợc 29 cơ sở, gồm 16 Nhà thuốc, 12 Quầy 

thuốc v  01 cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế. Kết quả: 29/29 cơ sở đều c  đầy 

đủ cở sở pháp  ý đ  hoạt động nh  giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh d ợc, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng 

nhận GDP; c  đăng ký danh sách ng  i làm công tác chuyên môn tại Sở Y tế; 

các cơ sở đều có niêm yết giá thuốc và giá các mặt hàng trang thiết bị, vật t  y 

tế, bán theo giá đ  niêm yết. Qua ki m tra, ch a phát hiện các cơ sở kinh doanh 

thuốc giả, kém chất   ợng, không rõ nguồn gốc; bán l  các loại thuốc phải kê 

đơn m  kh ng c  đơn của bác s  v  đầu cơ, nâng giá thuốc, giá các mặt hàng 

trang thiết bị, vật t  y tế. 
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 Sở Y tế đ  ban h nh C ng văn số 1011/SYT-NVD ngày 25/3/2020 về 

việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 v  C ng văn số 1226/SYT-

TTra ngày 06/4/2020 về việc khuyến cáo ng  i dân không tích trữ, t  ý mua 

thuốc d  phòng Covid-19; trong đ  chỉ đạo các cơ sở bán l  thuốc; các cơ sở 

khám, chữa bệnh; Trung tâm Ki m soát bệnh tật tỉnh và các Phòng Y tế huyện, 

thị xã, thành phố tri n khai th c hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Y tế 

về việc không tích trữ, mua thuốc d  phòng Covid-19. 

 Ki m tra việc chấp h nh các quy định của pháp  uật về h nh nghề d ợc v  

trang thiết bị y tế (20 ng y từ ng y 3-2-2020). 

 4. Công tác cải cách hành chính 

 Sở Y tế đ  ban h nh Kế hoạch CCHC năm 2020 của Sở Y tế k m theo 

Quyết định số 43/QĐ-SYT ng y 30/01/2020, kế hoạch CCHC năm 2020 của Sở 

Y tế c  39 nội dung, nhiệm vụ v  c  phân c ng nhiệm vụ cụ th  cho từng bộ 

phận, cơ quan, đơn vị  Trong quí I/2020, Sở Y tế đ  tri n khai đ ợc 26/39 nhiệm 

vụ, đạt tỷ  ệ: 67%; đang tri n khai 13/39 nhiệm vụ, tỷ  ệ: 33%  

Tiếp tục th c hiện nghiêm Ch ơng trình h nh động số 12-CTr/TU ngày 

31/3/2017 của Tỉnh ủy về tiếp tục th c hiện Nghị quyết Trung  ơng 5 (Kh a X) 

về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu   c, hiệu quả quản  ý nh  n ớc  Th c hiện 

báo cáo tình hình, kết quả th c hiện ki m soát TTHC theo quy định tại Th ng t  

số 02/2017/TT-VPCP ng y 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ  

Sở Y tế đ  xây d ng Kế hoạch số 1081/KH-SYT ng y 27/3/2020 về việc 

tuyên truyền CCHC năm 2020; Kế hoạch 641/KH-SYT ng y 02/3/2020 của về 

việc Ki m soát TTHC năm 2020 của Ng nh Y tế  

R  soát, đánh giá v  th c hiện các quy định về đơn giản h a TTHC; r  

soát, ho n thiện cơ sở dữ  iệu TTHC trên cổng Trung tâm dịch vụ h nh chính 

c ng tr c tuyến tỉnh; tham m u c ng bố TTHC/danh mục TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở; tham m u c ng bố quy trình giải quyết TTHC theo cơ 

chế một c a  iên th ng đối với các thủ tục do Sở Y tế chủ trì tiếp nhận hồ sơ 

hoặc thuộc phạm vi quản  ý  Trong 06 tháng đầu năm 2020, Sở Y tế kh ng c  

đơn th  phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định h nh 

chính v  thủ tục h nh chính  Tình hình tri n khai v  kết quả th c hiện cơ chế 

một c a cơ chế một c a  iên th ng tại Sở Y tế (bao gồm Sở Y tế Chi cục An 

to n vệ sinh th c phẩm v  Trung tâm Giám định y khoa) với số  iệu nh  sau: 

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 1144 hồ sơ, trong đ :  

+ Số hồ sơ từ năm 2019 chuy n sang: 314 hồ sơ. 

+ Số hồ sơ tiếp nhận trong 06 tháng/2020: 830 hồ sơ  

- Tổng hồ sơ đ  giải quyết trong 06/2020: 920 hồ sơ, trong đ :  

+ Số hồ sơ giải quyết sớm hạn: 920 hồ sơ, tỷ  ệ: 100%   

+ Số hồ sơ giải quyết đ ng hạn: 0 hồ sơ. 

+ Số hồ sơ giải quyết trễ hạn: 0 hồ sơ. 

  5. Văn thƣ lƣu trữ 
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 Sở Y tế đ  ban h nh Kế hoạch số 1513/KH-SYT ngày 22/4/2020 về Kế 

hoạch th c hiện công tác bảo vệ bí mật nh  n ớc của Sở Y tế năm 2020; C ng 

văn số 1786/SYT-VP ngày 11/05/2020 về việc tri n khai th c hiện Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về c ng tác văn th ; Kế hoạch 

số 436/KH-SYT ngày 17/02/2020 về Kế hoạch c ng tác văn th ,   u trữ cơ quan 

Sở Y tế năm 2020; Kế hoạch số 376/KH-SYT ngày 12/02/2020 về Kế hoạch 

tri n khai th c hiện c ng tác văn th ,   u trữ của Ngành Y tế năm 2020 

Sở Y tế thành lập các Đo n c ng tác đến làm việc tại các đơn vị tr c 

thuộc 

(nh  ki m tra bệnh viện, cải cách h nh chính ), trong đ   ồng ghép ki m tra 

c ng tác văn th ,   u trữ; Chấn chỉnh kịp th i về  c ng tác văn th ,   u trữ  nh : 

những văn bản  mắc lỗi sai th  thức quan tr ng của đơn vị, Sở  tiến hành trả lại 

v  h ớng dẫn cụ th   các lỗi trong từng văn bản nên    nh v c văn th   tại các 

đơn vị  đ   đi v o nề  nếp, ổn định. 

Hầu hết tại các cơ quan, đơn vị tr c thuộc đều bố trí kho   u trữ, giá kệ 

đ ng hồ sơ t i  iệu, nh ng phần lớn phụ thuộc v o điều kiện cơ sở  hạ  tầng, 

kinh phí nên một số đơn vị vẫn gặp kh  khăn trong th c hiện quy định kho 

chuyên dụng. 

  6. Công tác Công nghệ thông tin 

Đ  tri n khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của Ng nh Y tế: Với mục 

tiêu th c hiện hiện đại hoá h nh chính, Sở Y tế  u n ch  tr ng c ng tác ứng 

dụng CNTT trong hoạt động của Sở Y tế v  của các cơ quan, đơn vị tr c thuộc  

Đ  xây d ng trang th ng tin điện t , ứng dụng phần mềm quản  ý văn bản, s  

dụng mạng nội bộ (mạng LAN) trong trao đổi c ng việc; cán bộ, c ng chức s  

dụng th  điện t  trong trao đổi c ng việc, các dịch vụ c ng v  TTHC đ ợc cung 

cấp, giải quyết tr c tuyến; các cơ quan, đơn vị tr c thuộc Sở Y tế đ  ứng dụng 

CNTT trong c ng tác khám, chữa bệnh, thanh toán BHYT, bệnh án điện t   

100% văn bản của Sở Y tế c  s  dụng chữ ký số cá nhân  Tính đến 31/5/2020, 

to n Ng nh c  28/28 (tỷ  ệ 100%) đơn vị (Sở Y tế v  27 cơ quan, đơn vị tr c 

thuộc) s  dụng phần mềm quản  ý văn bản v  điều h nh; 100% văn bản đi/đến 

đều đ ợc số h a,   u trữ,  uân chuy n, x   ý văn bản đi/đến trên phần mềm E-

Office  Hiện nay, với s  hỗ trợ của Sở Th ng tin v  Truyền th ng, Sở Y tế đ  

kết nối hệ thống quản  ý văn bản v  điều h nh với Trục  iên th ng văn bản quốc 

gia. 

Đang tri n khai xây d ng kết nối các phần mềm nghiệp vụ cơ sở dữ  iệu 

chuyên ngành với Trung tâm dịch vụ h nh chính c ng tr c tuyến tỉnh   

Đang tiến h nh việc sáp nhập v  vận h nh TQLCL của Chi cục Dân số-

Kế hoạch h a gia đình v  Chi cục An to n vệ sinh th c phẩm v o TQLCL của 

Sở Y tế; chuy n đổi áp dụng TQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 theo Quyết 

định số 1439/QĐUBND  Sở Khoa h c v  C ng nghệ đang th c hiện khảo sát v  

hỗ trợ Sở Y tế đ  chuy n sang hệ thống ISO 9001:2015  

 7. Công tác Trang thiết bị và Công trình y tế 
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   Năm 2020, Sở Y tế tri n khai các d  án gồm: Theo tiến độ d  án mua 

sắm TTB y tế cho các Trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh, nhà thầu cung cấp 

thiết bị chuẩn bị giao hàng và lắp đặt thiết bị tại các Trung tâm CDC, Trung tâm 

Pháp y và Trung tâm Ki m nghiệm trong tháng 7/2020; Đang tri n khai thi công 

cải tạo 06 phòng mổ và hồi sức sau mổ hiện nay của BV đa khoa tỉnh thành 10 

phòng mổ, các trang thiết bị y tế vẫn tri n khai đồng bộ theo tiến độ xây d ng; 

tiến hành bàn giao Trung tâm Ki m dịch y tế quốc tế Cảng hàng không quốc tế 

Cam Ranh v  đi v o hoạt động kịp th i trong đợt dịch Covid-19; D  án Bệnh 

viện Ung b ớu tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tri n khai thi công xây d ng các khối 

nhà theo tiến độ d  án; Bệnh viện ĐK TP  Nha Trang hiện nay đ  tổ chức l a 

ch n nhà thầu t  vấn lập thiết kế bản v  thi công và d  toán xây d ng cho toàn 

d  án, đến nay đang ở b ớc đánh giá v  phân tích hồ sơ d  thầu. 

 8. Công tác Hợp tác quốc tế 

          Nhận thức rõ tầm quan tr ng của việc Hợp tác quốc tế trong th i kỳ mở 

c a và hội nhập, đặc biệt là trong xu thế toàn cầu hóa, ngành y tế đ  tri n khai 

hợp tác với nhiều đối tác trên khắp thế giới nh : Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, 

Hàn Quốc, Đ i Loan,  với nhiều hình thức đa dạng nh : đ o tạo nâng cao trình 

độ chuyên mônchuy n giao kỹ thuật, khám, chữa bệnh từ thiện, tổ chức hội 

nghị, hội thảo khoa h c, vận động viện trợ, ký bản ghi nhớ hợp tác trong   nh 

v c y khoa với tỉnh Attap -Lào. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên 

trong 6 tháng đầu năm tiếp nhận viện trợ của Tổng lãnh s  quán Nhật Bản tại Tp 

Hồ Chí Minh trang bị 01 máy X quang và hệ thống x  lý X quang số hóa cho 

TTYT Khánh Sơn trị giá 84.949 USD và tiếp nhận Hỗ trợ h c sinh khuyết tật và 

hoạt động của Trung tâm GDTEKT trị giá 2.985USD từ các tổ chức cá nhân 

khác. Tiến hành viện trợ một số trang thiết bị phòng chống dịch cho 02 n ớc bạn 

Lào và Camphuchia trị giá hơn 1 tỷ đồng. 

 V.   THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM KHÁC 

1. Công tác Y tế xã 

Tiếp tục tri n khai mở rộng m  hình y h c gia đình tại các trạm y tế x  

ph  ng trong to n tỉnh  3 Trạm Y tế thuộc TTYT Ninh Hòa (Ninh H , Ninh 

Quang, Ninh Sơn) tham gia mô hình trạm y tế đi m của Bộ Y tế tiếp tục nhận 

các TTB từ D  án trong 7/2020. 

D  án HPET tri n khai các  ớp đ o tạo về nguyên  ý y h c gia đình cho 

các nhân viên y tế   m việc tại tuyến x / ph  ng (y s , điều d ỡng, d ợc, hộ 

sinh, tr ởng trạm)  Sở Y tế đ  tri n khai  ập nhu cầu trang thiết bị từ D  án 

HPET cho 44 xã thuộc 8 huyện /thị x /th nh phố trong tỉnh  

Sở Y tế đ  chỉ đạo tiếp tục phấn đấu đ  duy trì 100%  x  đạt tiêu chí quốc 

gia về y tế cấp tỉnh trong năm 2020  

Tiếp tục chỉ đạo các huyện, thị x , th nh phố tri n khai tiêu chí 15 (Y tế) 

trong Ch ơng trình Mục tiêu Quốc gia về n ng th n mới   

 2. Công tác quản lý Môi trƣờng y tế và chất lƣợng bệnh viện 
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 - Truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh m i tr  ng và s  dụng 

n ớc sạch nông thôn giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 g p phần 

củng cố, nâng cao nhận thức và trách nhiệm th c hiện của các cấp Ủy Đảng, 

chính quyền, các ban ng nh, đo n  th , các tầng lớp nhân dân và toàn th  xã hội 

về vệ sinh cá nhân, vệ sinh m i tr  ng và s  dụng n ớc sạch nông thôn nhằm 

phòng chống dịch, bệnh và nâng cao sức khỏe nhân dân.  

- Chỉ đạo các Trung tâm y tế tuyến huyện rà soát, nâng cao chất   ợng 

thẩm định, xét công nhận x  đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2020; 03 năm th c 

hiện Đề án Y tế cơ sở theo Quyết định 2348/QĐ-TTg và Báo cáo tổng kết kết 

quả th c hiện Đề án 2038 giai đoạn 2011 – 2020 về công tác quản lý chất thải y 

tế. 

- Tiếp tục th c hiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai, đảm 

bảo mỗi cơ sở y tế có cán bộ chịu trách nhiệm điều phối trong thiên tai, đồng 

th i tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế tham gia v o c ng tác đáp ứng y tế trong 

tình huống khẩn cấp. 

- Tiếp tục tri n khai th c hiện Bộ tiêu chí ki m tra đánh giá chất   ợng 

bệnh viên theo phiên bản 2.0. Các bệnh viện đ  xác định đ ợc các vấn đề cần  u 

tiên giải quyết đ  có kế hoạch, chỉ đạo, điều h nh, đầu t  kinh phí phù hợp đ  

cải thiện các vấn đề còn tồn tại, nâng cao chất   ợng hoạt động của bệnh viện.  

 - Ban hành Kế hoạch số 1615/KH-SYT ngày 28/04/2020 về Kế hoạch tổ 

chức Tháng h nh động về An toàn, vệ sinh  ao động Ngành Y tế năm 2020; 

C ng văn số 256/SYT-NVY ngày 03/02/202 về việc đảm bảo an toàn vệ sinh 

 ao động cho nhân viên y tế, phòng chống lây nhiễm vi rút Corona mới; Công 

văn số 977/KSBT-SKMT&YTTH ngày 22/05/2020 về việc tổ chức h ởng ứng 

Tuần lễ Quốc gia N ớc sạch và Vệ sinh m i tr  ng năm 2020. 

 3. Công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, TT PHCN GDTEKT tiến h nh khám 1.284 

  ợt, đạt 24,69% so với kế hoạch, trong đ  c  481   ợt tập vật  ý trị  iệu cho tr  

em khuyết tật đạt 30,06% kế hoạch  Ch ơng trình phục hồi chức năng d a v o 

cộng đồng đ ợc tri n khai tại 70 x , khám định kỳ tại 08 huyện/thị x /th nh 

phố  

Số tr  em khuyết tật mới phát hiện đ a v o quản  ý trong 6 tháng đầu năm 

2020 là 31 tr  đạt 17,22% kế hoạch đề ra. 

Vì dịch bệnh Covid-19 nên kế hoạch Khám sức khỏe định kỳ và ki m tra 

ch ơng trình PHCNDVCĐ tại các huyện, thị xã, thành phố thay đổi th i gian 

th c hiện. Khám sức khỏe định kỳ cho tr  khuyết tật tại huyện Khánh V nh, 

Khánh Sơn, Diên Khánh: gồm 40 xã. Tổng số khám: 599 cháu, trong đ  c  31 

cháu khuyết tật mới phát hiện đ a v o diện quản lý. Ki m tra ch ơng trình 

PHCNDVCĐ cho tr  khuyết tật tại huyện Khánh V nh (14 x , thị trấn), Diên 

Khánh (18 xã, thị trấn): 32 xã 

4. Công tác giám định y khoa, Pháp y 

a) Công tác giám định y khoa  
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Tiếp tục duy trì c ng tác khám giám định theo h ớng dẫn của Th ng t  

52/2016/TT-BYT ng y 30/12/2016 của Bộ Y tế; Quy chế   m việc của hội đồng 

y khoa tỉnh Khánh Hòa v  Th ng t  14/2013/TT-BYT H ớng dẫn khám sức 

khỏe  

Giải quyết 100% hồ sơ khám giám định hợp lệ từ bộ phận một c a Sở Y 

tế chuy n đến. Cập nhật th  ng xuyên các văn bản h ớng dẫn công tác khám 

giám định, th c hiện 664   ợt khám đ ng theo quy định hiện hành. Tiến hành 

khám sức kho  cho 446   ợt ng  i v  giám định cho 218 ng  i. Tỷ lệ ng  i 

đ ợc giám định là 100%. 

b) Công tác Pháp y 

Tống số ca giám định là 492, trong đ  c  198 ca giám định th ơng tích, 

294 ca giám định pháp y t  thi. Th c hiện 100% các tr  ng hợp giám định pháp 

y theo tr ng cầu của các cơ quan tố tụng, tham gia tranh tụng tr ớc tòa 100% 

các vụ việc khi đ ợc yêu cầu. 

5. Công tác kiểm nghiệm 

Trung tâm Ki m nghiệm đ  tiến h nh  ấy mẫu ki m nghiệm d ợc phẩm, 

tăng c  ng ki m tra, giám sát tình hình đảm bảo chất   ợng thuốc trên thị 

tr  ng, ch  tr ng đến việc ki m tra chất   ợng d ợc  iệu v  thuốc đ ng d ợc, 

kịp th i báo cáo   nh đạo Sở Y tế tình hình chất   ợng thuốc  Đăng ký đánh giá 

chuy n đổi ISO/IEC 17025:2017 và đăng ký mở rộng các chỉ tiêu th  nghiệm đ  

đ ợc Văn phòng c ng nhận chất   ợng thuộc Bộ Khoa h c và Công nghệ Quyết 

định công nhận phòng thí nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 trên   nh 

v c: Dược, Hóa, Sinh  Trong 6 tháng đầu năm, đ   ấy 1.180 mẫu đạt 83,9% kế 

hoạch; Trung tâm ki m nghiệm đ  đạt cơ sở ki m nghiệm th c phẩm phục vụ 

quản  ý nh  n ớc về an toàn th c phẩm do Bộ Y tế chỉ định theo Th ng t   iên 

tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01/8/2013 của Bộ Y tế - Bộ 

C ng th ơng – Bộ Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn về Quy định điều kiện, 

trình t  thủ tục chỉ định cơ sở ki m nghiệm th c phẩm phục vụ quản lý nhà 

n ớc. 

  VI. CÔNG TÁC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 

Th c hiện các chỉ đạo của UBDN nh : Quyết định số 1304/QĐ-UBND 

ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch h nh động giai đoạn 2020-2025 

tỉnh Khánh Hòa th c hiện Chiến   ợc Dân số Việt nam đến năm 2030; Kế hoạch 

số 5363/KH-UBND ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Kế hoạch 

hoạt động ch ơng trình Truy n thông Dân số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến 

năm 2030; Kế hoạch số 4851/KH-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về tri n khai các hoạt động Ch ơng trình mục tiêu Y tế-Dân số năm 

2020; đạt một số kết quả sau: 

 Ngay từ những ng y đầu năm 2020 tuy tình hình đại dịch Covid-19 diễn 

biến phức tạp, xong việc tri n khai c ng tác Dân số-KHHGĐ trên địa b n to n 

tỉnh đ  đ ợc các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ng nh, đo n th  quan tâm chỉ 
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đạo, hỗ trợ hoạt động v  s  nhiệt tình c ng tác của cán bộ dân số các cấp  Các 

dịch vụ Dân số-KHHGĐ đ ợc mở rộng về số   ợng và nâng cao về chất   ợng, 

do đ  c ng tác Dân số-KHHGĐ của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 đ  đạt đ ợc một 

số kết quả đáng k  (Đính kèm Phụ lục 2).  

2. Kết quả thực hiện các chƣơng trình dự án Dân số-KHHGĐ 

- H ớng dẫn các địa ph ơng tri n khai hoạt động truyền thông - giáo dục 

về Dân số; tăng c  ng truyền thông - giáo dục chuy n đổi h nh vi, Th c đẩy các 

hoạt động quảng bá ch ơng trình tiếp thị xã hội, xã hội hoá các ph ơng tiện 

tránh thai (PTTT) và hàng hoá SKSS thuộc Đề án 818;  

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh truyền thông Dân số-KHHGĐ 

trên ph ơng tiện th ng tin đại ch ng (Đ i PT-TH tỉnh, VTV th ơng tr  khu v c; 

Báo Khánh Hòa...); - Phối hợp với Sở Văn h a v  Th  thao treo 60 băng r n 

h ởng ứng Ngày Thalassemia Thế giới (08/5);  

- Xây d ng Kế hoạch tổ chức truyền th ng h ởng ứng kỷ niệm Ngày Dân 

số Thế giới 11/7 trên địa bàn toàn tỉnh; h ớng dẫn các Trung tâm Y tế tham m u 

xây d ng kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số Thế 

giới 11/7 tại địa ph ơng; + Xây d ng 12 chuyên mục, 02 phóng s  trên Đ i PT-

TH phản ánh công tác Dân số-KHHGĐ tại các địa ph ơng, với các nội dung 

nh : “chăm s c sức khỏe ng  i cao tuổi phòng tránh dịch bệnh Covid-19, Chiến 

  ợc dân số Việt Nam 2030 với nhiều mục tiêu cụ th ,... 

- Tiếp tục đảm bảo quản lý hậu cần PTTT v  h ớng dẫn tuyến huyện th c 

hiện đ ng các nội dung quy định theo Quyết định số 199/QĐ-BYT ngày 

20/01/2009 của Bộ Y tế. 

- Tiếp tục phối hợp Trung tâm Chăm s c SKSS tỉnh và các Trung tâm Y 

tế huyện tri n khai th c hiện cung cấp dịch vụ chăm s c SKSS/KHHGĐ c  chất 

  ợng và an toàn cho khách hàng; 

- Phối hợp với các cơ sở y tế công và ngoài công lập th c hiện dịch vụ 

SLTS v  SS năm 2020 th ng qua hoạt động siêu âm hình thái h c thai nhi; lấy 

gi t máu gót chân tr  sơ sinh theo ph ơng thức miễn phí và xã hội hóa;  

- Hoạt động Sàng l c tr ớc sinh v  sơ sinh đ ợc th c hiện tại 137 xã:  

+ Sàng l c tr ớc sinh: th c hiện Sàng l c tr ớc sinh (lần 1 và 2) cho trên 

3 847   ợt thai phụ; phát hiện 14 ca nguy cơ cao, 02 ca Down v  6 ca dị tật 

khác;  + Sàng l c sơ sinh: th c hiện 637 ca, phát hiện 15 ca thiếu men G6PD. 

 - Tiếp tục duy trì 12/13 Câu lạc bộ T  vấn và khám sức khỏe tiền hôn 

nhân tại các huyện, thị xã, thành phố;  

- Hoạt động nâng cao năng   c, truyền th ng v  giám sát, đánh giá th c 

hiện ch ơng trình: 

 + Duy trì các hoạt động rà soát, thu thập và cập nhập các thông tin biến 

động về Dân số-KHHGĐ nhằm nâng cao chất   ợng báo cáo thống kê điện t ;  

+ Phối hợp với các cơ quan, ban ng nh, đo n th  (Liên đo n  ao động 

tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Đ i PTTH tỉnh, Báo Khánh Hòa) tổ chức hoạt động truyền 

thông về Dân số-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh;  
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Đề án ki m soát Dân số các vùng bi n, đảo và ven bi n (Đề án 52): Trung 

tâm Y tế phối hợp tham m u UBND huyện xây d ng kế hoạch, ban h nh văn 

bản chỉ đạo và tạm ứng kinh phí tri n khai th c hiện các hoạt động Đề án tại các 

địa ph ơng, kết quả (tính đến tháng 6/2020):  

- Gói dịch vụ chăm s c SKBMTE/SKSS:  

+ Khám thai: 4 435   ợt bà mẹ mang thai; Khám phụ khoa: 12 025   ợt 

phụ nữ trong độ tuổi sinh đ ; Điều trị phụ khoa: 5 772   ợt phụ nữ. 

- Gói dịch vụ KHHGĐ:  

+ Triệt sản: 42 ng  i; Đặt dụng cụ t  cung: 1 023 ng  i; Tiêm thuốc 

tránh thai: 379 ng  i; Cấy tránh thai: 37 ng  i; S  dụng Bao cao su: 14.602 

ng  i; S  dụng Viên uống TT: 16 670 ng  i. 

 VII. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong th i gian qua, với s  ủng hộ v  chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh đối với Ngành Y tế, cùng với s  nỗ   c phấn đấu của to n th  

cán bộ c ng nhân viên chức  ao động trong ng nh đ  gi p hoàn thành đạt v  

v ợt các các chỉ tiêu quan tr ng đề ra nh : số bác sỹ c ng  ập/ vạn dân    7,7 

(nếu tính cả ngo i c ng  ập đạt 9,9 bác sỹ/vạn dân); số gi  ng bệnh c ng  ập 

th c hiện/vạn dân    30,07 gi  ng, số g  i bệnh ngo i c ng  ập/vạn dân đạt 

2,08 gi  ng; các tỉ  ệ suy dinh d ỡng ở tr  em d ới 5 tuổi  ần   ợt    7,35% với 

th  nhẹ cân v  8,56% với th  thấp còi; tỷ  ệ dân số tham gia BHYT    91,19%; 

một số dịch bệnh nguy hi m từng b ớc đ ợc ki m soát. 

1. Thuận lợi – Những mặt làm đƣợc 

 - S  nghiệp Y tế tỉnh nhà luôn nhận đ ợc s  quan tâm chỉ đạo sâu sát của 

các cấp   nh đạo, đ ợc s  hỗ trợ hợp tác nhiệt tình của các ban ng nh, đo n th  

trong toàn tỉnh. 

- L nh đạo Sở Y tế quan tâm đến c ng tác CCHC, xem đây    nhiệm vụ 

tr ng tâm của ngành.  

- Trong công tác phòng chống dịch đ ợc quan tâm chỉ đạo chặt ch  của 

Bộ Y tế, UBND tỉnh, các Viện Trung  ơng v  khu v c, Cục Y tế d  phòng, các 

Sở, ban, ng nh đ  tạo m i điều kiện thuận lợi về chuyên môn nghiệp vụ cũng 

nh  cấp kinh phí, hóa chất đầy đủ kịp th i đ  x   ý kh ng đ  dịch bệnh xảy ra 

trên diện rộng. Tri n khai đầy đủ, kịp th i và có hiệu quả chỉ đạo của các cấp, 

các ngành về công tác phòng chống dịch Covid-19.  

- Các công chức, ng  i  ao động đều c  trình độ chuyên môn cao rất 

thuận lợi trong việc nhận thức và tri n khai th c hiện công việc 

          - Đ ợc s  hỗ trợ của d  án HPET trong việc đ o tạo  nhân   c, cung cấp 

trang thiết bị y tế, nâng cao chất   ợng khám chữa bệnh của y tế tuyến x   

 - Việc ứng dụng c ng nghệ th ng tin v o hoạt động khám bênh, chữa 

bệnh ng y c ng đ ợc nâng cao. 

2. Khó khăn – Tồn tại 

- Cơ sở   m việc hiện nay của Trung tâm Ki m soát bệnh tật sau khi sáp 

nhập vẫn ch a tập trung, các t i sản, máy m c trang thiết bị cũng nh  nhân   c 
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còn thiếu v  ch a th c s  ổn định, hoạt động chuyên m n của một số khoa, 

phòng ch a cao  Số khoa, phòng còn thiếu nhân   c chuyên m n phù hợp ít 

nhiều ảnh h ởng đến c ng việc chung của đơn vị; 

- Tình hình dịch Covid-19 kéo d i suốt 6 tháng ít nhiều ảnh h ởng đến các 

hoạt động chung của các đơn vị  Một số hoạt động dạng tập trung con ng  i 

nh : tập huấn, đ o tạo, tổ chức hội nghị, mít tinh ch o mừng, khởi động kỷ niệm 

hoặc tổ chức khám cho cho h c sinh, s ng   c cộng đồng bị ảnh h ởng đến do 

việc tuân thủ cách  y gi n cách x  hội tránh tập trung đ ng ng  i đ  phòng 

chống dịch  ây  an; Số   ợng khám chữa bệnh, hoạt động ki m dịch y tế quốc tế 

đều giảm s t mạnh do dịch bệnh gây ảnh h ởng  ớn đến nguồn thu của các đơn 

vị s  nghiệp  

- 6 tháng đầu năm 2020    th i gian nắng n ng v  hạn hán rất nghiêm tr ng 

ở Khánh Hòa n i riêng cả n ớc n i chung  Đây cũng    điều kiện đ  dịch bệnh 

dễ bùng phát; Các nguồn n ớc cạn kiệt, s ng suối kh  cạn, xuất hiện nhiều ao tù 

  m n ớc   nhiễm mất vệ sinh, ruồi muỗi sinh s i nhiều; Các dụng cụ trữ n ớc 

   m i tr  ng tốt cho muỗi SXH sinh s i nảy nở; Ngo i ra, một số ng  i dân 

miền n i do nắng n ng thích đi sâu v o rừng đầu nguồn v  ngủ  ại trong đ  tạo 

đều kiện cho muỗi truyền bệnh sốt rét tiếp cận hoặc mắc bệnh th ơng h n, sốt 

mò  

- Vấn đề giao d  toán v  thanh quyết toán BHYT vẫn còn nhiều bất cập 

ch a đ ợc giải quyết  Bộ Y tế ch a đ a cơ cấu giá dịch vụ CNTT vào giá KCB 

cũng ảnh h ởng kh ng ít đến c ng tác ứng dụng CNTT v o khám chữa bệnh. 

Các quy định của Bộ Y tế về quy trình nhân s  kỹ thuật thận nhân tạo, chi phí 

gây mê v  gây tê trong phẫu thuật đ  gây kh ng ít kh  khăn cho cơ sở y tế 

nh ng ch a đ ợc Bộ Y tế giải quyết kịp th i  S  kh ng thống nhất giữa Bộ Y tế 

v  BHXH Việt Nam trong giải quyết các v ớng mắc trong KCB BHYT vẫn kéo 

d i v  kh ng cải thiện  Một số giám định viên còn cứng nhắc trong giám định, 

x   ý v  giải quyết v ớng mắc kh ng phù hợp   

- Việc tri n khai thanh toán dịch vụ KCB kh ng dùng tiền mặt còn chậm 

v  kết quả thấp, một phần do các cơ sở KCB ch a th c s  quyết tâm tri n khai   

 - Nhân   c của một số cơ sở khám, chữa bệnh còn thiếu và yếu, chế độ đ i 

ngộ, thu h t còn ch a thật s  đủ hấp dẫn nên việc phân c ng cán bộ luân phiên 

chuy n giao kỹ thuật cho tuyến d ới còn nhiều kh  khăn; kh  tuy n dụng đ ợc 

bác s  về   m việc tại các Trung Tâm Y tế huyện, các bệnh viện chuyên khoa 

nh : Lao, Tâm Thần, Ung b ớu, Giải phẫu bệnh, Pháp y, HIV/AIDS, Cấp 

cứu ban đầu, Ngoại Thần Kinh, Lồng ng c, các khoa thuộc hệ cận  âm s ng; 

kh ng giữ chân đ ợc nhân   c c  kinh nghiệm ở  ại   m việc trong hệ thống 

c ng  ập.  

 - Một số đơn vị đang kh  khăn về nhân   c bác s  thỏa m n yêu cầu 

KCB BHYT, một phần do trong một th i gian d i c ng tác đ o tạo ch a 

đ ợc   nh đạo đơn vị quan tâm đ ng mức.  



37 

 

 

 

         - H ng năm, chỉ tiêu gi  ng bệnh tăng và c ng suất s  dụng gi  ng 

bệnh tại các cơ sở điều trị hầu hết đều ở mức cao, số   ợng ch ơng trình, đề 

án y tế tăng. Tuy nhiên từ năm 2013 đến nay, UBND tỉnh kh ng giao tăng 

số ng  i   m việc. 

         - Kinh phí cấp cho một số ch ơng trình, đề án, mua sắm trang thiết bị 

trong ngành còn thấp, các đơn vị thiếu trang thiết bị đ  tri n khai kỹ thuật 

mới, kỹ thuật cao, nhiều TTB đ  quá th i gian s  dụng ch a đáp ứng đ ợc 

yêu cầu chăm s c sức khỏe ng y c ng cao của nhân dân   

          - Các cấp ch a thống nhất v  đồng bộ hóa trong việc tri n khai th c hiện 

và ứng dụng các hệ thống phần mềm quản  ý, đều này làm ảnh h ởng: thêm 

việc, mất th i gian v  kh  khăn cho ng  i th c hiện. 

 - Vẫn còn tình trạng phản ánh cán bộ y tế, nhất    điều d ỡng, hộ lý, về 

thái độ tiếp xúc và hỗ trợ, giải thích cho bệnh nhân v  ng  i nhà.    

- Bi u mẫu thống kê về sức khỏe sinh sản theo Th ng t  số 37/2019/TT-

BYT ng y 30/12/2019 của Bộ Y tế kh ng c  các chỉ số cơ bản về chỉ tiêu 

ch ơng trình năm 2020 của tỉnh nh : Số phụ nữ đ  đ ợc quản  ý thai; Số phụ nữ 

khám thai 3  ần v o 3 th i kỳ thai nghén;  Số phụ nữ đ  tại cơ sở y tế; T  vong 

tr  d ới 1 tuổi; T  vong tr  d ới 5 tuổi   m kh  khăn trong c ng tác thống kê 

báo cáo. 

 - Nguồn ph ơng tiện tránh thai thuộc ch ơng trình miễn phí (thuốc tiêm 

tránh thai, cấy tránh thai), tiếp thị xã hội và xã hội hóa do Tổng cục Dân số cung 

cấp ch a đầy đủ, kịp th i. 

 3. Các giải pháp 

 - Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục sức kho  nhằm nâng cao 

nhận thức, thái độ v  thay đổi hành vi của ng  i dân. 

- Tích c c phối hợp với các cấp, các ngành th  ng xuyên ki m tra, đ n 

đốc việc th c hiện công tác phòng chống dịch, công tác y tế d  phòng, công tác 

dân số.  

 - Tri n khai chiến dịch tiêm vắc xin Td (uốn ván-bạch hầu) cho tr  sinh từ 

ng y 01/01/2013 đến 31/12/2013, chiến dịch tiêm vắc xin IPV cho tr  sinh 

từ 01/3/2016 đến 28/02/2018 v  chiến dịch tiêm vắc xin c m cho cán bộ y tế 

trên to n tỉnh  Tiếp tục giám sát các bệnh truyền nhiễm trong tiêm chủng  

- Tiếp tục tri n khai th c hiện mục tiêu đầy thách thức 90-90-90 (90% 

ng  i nhiễm HIV biết đ ợc tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% ng  i nhiễm 

HIV chẩn đoán nhiễm HIV đ ợc điều trị bằng thuốc kháng vi r t v  90% ng  i 

nhiễm HIV đ  đ ợc điều trị bằng thuốc kháng vi rút ki m soát đ ợc số   ợng vi 

rút ở mức thấp). Tri n khai hiệu quả khám, chữa bệnh HIV/AIDS sớm và do 

BHYT chi trả. 

- Không ngừng nâng cao chất   ợng khám chữa bệnh, đầu t  năng cấp 

trang thiết bị, đ o tạo tăng c  ng năng   c chuyên môn, rèn luyện kỹ năng giao 

tiếp ứng x . 
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- Phối hợp với BHXH tỉnh th  ng xuyên giám sát, ki m tra và giải quyết 

kh  khăn cho cơ sở y tế trong việc khám chữa bệnh BHYT. 

- Bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ kịp th i trong khám v  điều trị cho 

ng  i bệnh. 

- Các Trạm y tế xã phải tổ chức hoạt động theo đ ng nguyên  ý y h c gia 

đình  Tăng c  ng công tác quản lý sức khỏe bà mẹ, tr  em, quản lý các bệnh 

không lây nhiễm và hồ sơ sức khỏe cá nhân tại Trạm y tế xã.  

- Chủ động xây d ng kế hoạch điều chỉnh mức sinh hợp lý, tiếp tục tri n 

khai đề án nâng cao chất   ợng dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản; 

tăng c  ng chăm s c sức khỏe ng  i cao tuổi góp phần phát tri n nhanh và bền 

vững kinh tế - xã hội.   

 - H ớng dẫn tri n khai các văn bản pháp luật về vệ sinh an toàn th c 

phẩm mới ban hành cho cán bộ làm công tác quản lý an toàn th c phẩm tại 

tuyến huyện, tuyến xã. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi d ỡng kiến thức về vệ sinh 

an toàn th c phẩm cho đa dạng các nh m đối t ợng: ng  i sản xuất, kinh doanh 

th c phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống; ng  i tiêu dùng th c phẩm; đo n viên 

đo n thanh niên  

- Tiếp tục đầu t  đ  hoàn thiện, nâng cao năng   c hệ thống y tế cơ sở; Bố 

trí kinh phí bảo trì, bảo d ỡng, nâng cấp cải tạo sau th i gian khai thác s  dụng. 

Tranh thủ các nguồn D  án, viện trợ đầu t  trang thiết bị v  đ o tạo cho các đơn 

vị  y tế vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thi u số. 

- Tăng c  ng Ki m tra, giám sát chất   ợng n ớc ăn uống, n ớc sinh hoạt 

tại các nh  máy n ớc có công suất d ới 1000m3 v  n ớc hộ gia đình theo quy 

định tại Th ng t  41/2018/TT-BYT ng y 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Y tế về 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia v  quy định ki m tra, giám sát chất   ợng 

n ớc sạch s  dụng cho mục đích sinh hoạt. 

4. Đề xuất, kiến nghị  

 a) Đối với UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh  

 - Ưu tiên bố trí ngân sách đầu t , nâng cấp trang thiết bị hiện đại cho các 

cơ sở KCB công lập. Ưu tiên ngân sách cho y tế d  phòng, y tế cơ sở, bệnh viện 

ở miền n i, vùng đồng bào dân tộc thi u số v  vùng kh  khăn, các   nh v c 

phong, lao, tâm thần, pháp y; Dành ít nhất 30% ngân sách y tế cho công tác y tế 

d  phòng; Cân đối bố trí ngân sách địa ph ơng hỗ trợ cho Ch ơng trình mục 

tiêu Y tế - Dân số. 

 - Bố trí kinh phí th c hiện các d  án bệnh viện vệ tinh, chuy n giao công 

nghệ, y tế bi n đảo,  

 - Tiếp tục ban h nh chính sách thu h t, đ o tạo, đ i ngộ bác sỹ, đặc biệt là 

các bác sỹ làm việc tại các chuyên khoa còn thiếu bác sỹ, bác sỹ về làm việc tại 

tuyến cơ sở. 

 - Nghiên cứu và có giải pháp cấp bù kinh phí chi th  ng xuyên đ  các cơ 

sở khám chữa bệnh hoàn thành nhiệm vụ do ảnh h ởng của dịch bệnh Covid-19. 

  b) Đối với Bộ, ngành Trung ương 
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 - Có chính sách tiền   ơng, chế độ đ i ngộ thu hút nguồn nhân l c bác sỹ 

phù hợp đặc biệt là một số chuyên ngành khó tuy n dụng bác s  nh :  ao, tâm 

thần, pháp y, giải phẫu bệnh,ung th , cấp cứu, bác sỹ về làm việc tại tuyến cơ 

sở,... Về lâu dài, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nội vụ tham m u cho Chính phủ theo 

h ớng tăng nhân   c cho các đơn vị s  nghiệp của ngành y tế đ  đáp ứng đòi hỏi 

ngày càng cao về chất   ợng và số   ợng dịch vụ y tế cung cấp. 

- Sớm ban h nh văn bản s a đổi Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 

15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế t i chính đối với các đơn 

vị s  nghiệp y tế c ng  ập v  giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh c ng  ập đ  tạo h nh  ang pháp  ý cho đơn vị, địa ph ơng 

tri n khai th c hiện  

- Ban hành Nghị định, Th ng t  thay thế Th ng t  08/2007/TTLT-BYT-

BNV h ớng dẫn định mức biên chế trong cơ sở y tế Nh  n ớc và Nghị định 

75/2009/NĐ-TTg quy định phụ cấp cho y tế thôn bản sao cho phù hợp với tình 

hình mới.  

 - Điều chỉnh Th ng t  số 26/2018/TT-BTC ng y 21/3/2018 theo h ớng 

giao quyền cho Ban quản  ý ch ơng trình các tỉnh, thành phố tr c thuộc Trung 

 ơng chủ động điều chỉnh việc s  dụng kinh phí cho hiệu quả phù hợp với tình 

hình ngân sách của từng địa ph ơng  

- Nghiên cứu ban h nh các chính sách, giải pháp phù hợp nhằm khuyến 

khích nh m đối t ợng hộ gia đình   m n ng,  âm, ng , diêm nghiệp c  mức 

sống trung bình tham gia BHYT  Xem xét về mệnh giá th  BHYT hiện nay cho 

phù hợp với việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế   

- Bộ Y tế cần kịp th i giải quyết các v ớng mắc trong KCB BHYT do 

chính sách, quy định kh ng phù hợp do Bộ Y tế ban hành. C  s  thống nhất chỉ 

đạo giữa Bộ Y tế v  BHXH Việt Nam trong h ớng dẫn thanh quyết toán BHYT 

đ  tạo điều kiện thuận  ợi cho hoạt động khám chữa bệnh BHYT của các cơ sở 

khám chữa bệnh  Nghiên cứu tri n khai ph ơng thức thanh toán theo định suất 

trong KCB ngoại tr  v  thanh toán BHYT theo nh m tr  ng hợp bệnh (DRG) 

trong KCB nội tr  BHYT    

 - Nghiên cứu và thống nhất việc ứng dụng CNTT, nên s  dụng chung một 

phần mềm trong quản lý ngành y tế. 

Phần II 

PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC Y TẾ  6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

I. CÁC CHỈ TIÊU CHUNG 

Ng nh Y tế Khánh Hòa tiếp tục nỗ   c phát huy những kết quả tích c c đ  

đạt đ ợc, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong c ng tác bảo vệ, chăm s c v  

nâng cao sức khỏe nhân dân, khắc phục những kh  khăn do dịch bệnh Covid-19, 

phấn đấu đạt đ ợc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra  Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản của 

ng nh y tế năm 2020: tỷ  ệ bác sỹ/vạn dân    8; tỷ  ệ gi  ng bệnh/vạn dân    32; 

tỷ  ệ dân số tham gia BHYT đạt > 90%; Tỷ  ệ suy dinh d ỡng thấp còi của tr  

em d ới 5 tuổi là 9% (Đính kèm Phụ lục 5). 
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 II. CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÕNG 

 1. Công tác phòng chống dịch và triển khai các chƣơng trình thuộc 

lĩnh vực y tế dự phòng 

Tiếp tục chỉ đạo, ki m tra, giám sát tích c c c ng tác phòng chống dịch 

c m A, dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, bệnh dịch do Virut Zika, dịch bệnh tay 

chân miệng v  các dịch bệnh sốt rét, dịch Sởi  Ki m tra giám sát c ng tác phòng 

chống dịch trên địa b n tỉnh  Tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do COVID-19 

diễn biến phức tạp, vì vậy cần ch  ý ki m soát chặt ch  những tr  ng hợp tiếp 

x c gần, các tr  ng hợp c  đi/ở/về từ cùng dịch trong v  ngo i n ớc  Tăng 

c  ng giám sát PCD dịch viêm h  hấp cấp do COVID-19.  

Tiếp tục tri n khai c ng tác phòng, chống HIV/AIDS; Ch ơng trình tiêm 

chủng mở rộng; Phòng chống bệnh kh ng  ây nhiễm; C ng tác phòng, chống 

bệnh nghề nghiệp; Ch ơng trình phòng, chống  ao, phong; C ng tác sức khỏe, 

m i tr  ng v  y tế tr  ng h c, Cải thiện từng b ớc sức khỏe b  mẹ v  tr  em 

trong các Mục tiêu phát tri n bền vững (MDG4, MDG5),... 

2. An toàn thực phẩm 

          Xây d ng v  tổ chức th c hiện kế hoạch năm 2020; H ớng dẫn tri n khai 

các văn bản pháp  uật về VSATTP mới ban h nh cho cán bộ   m c ng tác quản 

 ý ATTP tại tuyến huyện, tuyến x ; Tổ chức các  ớp tập huấn, bồi d ỡng kiến 

thức về vệ sinh an to n th c phẩm cho các nh m đối t ợng: ng  i sản xuất, kinh 

doanh, chế biến th c phẩm, ng  i tiêu dùng, ng  i   nh đạo quản  ý; Tổ chức 

các đo n thanh, ki m tra, hậu ki m các cơ sở th c phẩm theo kế hoạch UBND 

tỉnh phê duyệt hoặc khi c  yêu cầu của cấp trên  

III. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM KHÁC 

1. Công tác y tế cơ sở 

- Củng cố v  nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng   ới y tế cơ sở  Tri n 

khai th c hiện tốt Đề án “Xây d ng v  phát tri n mạng   ới y tế cơ sở trong tình 

hình mới” trên địa b n tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020 đ  đ ợc Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban h nh theo Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 10/7/2017; 

Tiếp tục tri n khai Kế hoạch phát tri n mạng   ới Y h c gia đình giai đoạn 

2016-2020 đ ợc ban h nh k m theo Quyết định số 643/QĐ-SYT ngày 

22/7/2016 của Sở Y tế; Ph c tra bộ tiêu chí quốc gia Y tế x   

- Tiếp tục tri n khai d  án Giáo dục v  đ o tạo nhân   c y tế phục vụ cải 

cách hệ thống y tế (HPET) tại các x  tham gia v  d  án m  hình trạm y tế đi m 

tại 3 x  Ninh H , Ninh Quang, Ninh Sơn thuộc huyện Ninh Hòa, đồng th i mở 

rộng m  hình ra to n tỉnh  Tổng kết các ch ơng trình, d  án giai đoạn 2016-

2020. 

2. Nâng cao chất lƣợng khám chữa bệnh 
Tiếp tục th c hiện các c ng tác: Ki m tra giám sát c ng tác BHYT, c ng 

tác h nh nghề y t  nhân; Phát tri n y h c cổ truyền; C ng tác quản  ý chất thải y 

tế; Y tế tr  ng h c; Ki m soát nhiễm khuẩn; Sức khỏe ng  i cao tuổi; C ng tác 

Quản  ý chất   ợng xét nghiệm; Thẩm định kỹ thuật khám chữa bệnh theo phân 
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tuyến, thẩm định các cơ sở h nh nghề y t  nhân; Giao ban định kỳ với BHYT, 

  m việc với Bảo hi m x  hội về bảo hi m y tế; Ki m tra bệnh viện v  hệ YTDP 

trên địa b n tỉnh năm 2020  

3. Công tác Dƣợc 

 Tiếp tục tri n khai ứng dụng c ng nghệ th ng tin kết nối mạng các cơ sở 

cung ứng thuốc trên địa b n tỉnh Khánh Hòa; tri n khai, th c hiện “Chiến   ợc 

quốc gia phát tri n ng nh D ợc Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 v  tầm nhìn 

2030” trên địa b n tỉnh Khánh Hòa; tri n khai th c hiện “Đề án tăng c  ng 

ki m soát kê đơn thuốc v  bán thuốc kê đơn năm 2019” trên địa b n Khánh Hòa  

Tri n khai xét thầu thuốc, h a chất, vật t  tiêu hao v  sinh phẩm  ần 2 v  

giải quyết các vấn đề hậu đấu thầu cho các đơn vị trong Ng nh Y tế từ tháng 9 

năm 2019 đến hết tháng 8 năm 2021; Tập huấn d ợc  âm s ng v  ki m tra c ng 

tác d ợc Bệnh viện năm 2020  

4. Công tác Dân số - KHHGĐ 

       - Đẩy mạnh chăm s c sức khỏe b  mẹ, tr  em, dân số - KHHGĐ: Duy trì 

mức sinh thấp hợp  ý, khống chế tốc độ tăng nhanh tỷ số giới tính khi sinh, giảm 

dị tật v  bệnh bẩm sinh, đáp ứng đủ nhu cầu dịch vụ KHHGĐ của ng  i dân; 

tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm s c sức khỏe sinh sản c  chất   ợng  

        - Tổ chức các hoạt động truyền th ng tr c tiếp tại cộng đồng th ng qua 

đội ngũ cộng tác viên dân số; tăng c  ng  ồng ghép t  vấn tr c tiếp cho các cặp 

vợ chồng chuẩn bị sinh con tại cơ sở y tế, cho các x  thuộc vùng kh  khăn, mức 

sinh cao, vùng bi n, đảo v  ven bi n  

 - Tri n khai các hoạt động t  vấn v  chăm s c sức khỏe ng  i cao tuổi 

nhằm nâng cao nhận thức v  th c hiện chăm s c sức khỏe ng  i cao tuổi của 

to n x  hội  

5. Phát triển nguồn lực và tổ chức bộ máy 

- Tiếp tục tri n khai Đề án đ o tạo phát tri n nguồn nhân   c y tế Khánh 

Hòa giai đoạn 2018-2025 và chính sách thu h t, đ i ngộ bác s  về   m việc tại 

các đơn vị tr c thuộc   

- Tổ chức sắp xếp  ại nhân   c ở các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện đ  

c  th  điều động,  uân phiên các bác s  tăng c  ng cho y tế cơ sở, đồng th i đ  

s  dụng c  hiệu quả nguồn nhân   c bác sỹ tại các cơ sở y tế trong to n tỉnh  

- Tổ chức tuy n dụng đủ số   ợng ng  i   m việc trong các đơn vị theo 

quy định  

6. Kế hoạch tài chính 

 Ki m tra, h ớng dẫn các cơ quan, đơn vị trong ng nh th c hiện đ ng các 

quy định hiện h nh về c ng tác t i chính; Phối hợp BHXH tỉnh giải quyết v ớng 

mắc trong thanh quyết toán BHYT  

7. Công tác Cải cách hành chính 

          Xây d ng kế hoạch v  tri n khai th c hiện nhiệm vụ cải cách h nh chính 

năm 2020 của Sở Y tế. 

8. Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) 
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Tiếp tục tham m u trong việc chỉ đạo, quản  ý, điều h nh c ng tác đẩy 

mạnh ứng dụng CNTT v o các hoạt động chuyên m n v  c ng tác quản  ý, tập 

trung tri n khai tốt các phần mềm: hệ thống một c a, hệ thống phần mềm quản 

 ý nhân s , phần mềm nhắc việc, phần mềm quản  ý văn bản, hồ sơ sức khỏe cá 

nhân, bệnh án điện t ,    

         9. Công tác Thanh tra 

 Tri n khai các cuộc thanh, ki m tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2020 và 

theo chỉ đạo đột xuất của UBND tỉnh, Bộ Y tế. 

 10. Công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) 

 Tăng c  ng c ng tác quản  ý, giám sát nghiên cứu khoa h c v  sáng kiến 

cải tiến tại đơn vị; Áp dụng các kết quả nghiên cứu đ  nâng cao chất   ợng hoạt 

động chuyên m n v  quản  ý; Giám sát tiến độ v  chất   ợng các đề t i NCKH 

cấp cơ sở. 

 11. Công tác Hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế 

          Tiếp tục tri n khai c ng tác Hội nhập quốc tế v  hợp tác quốc tế, vận động 

các cá nhân, tổ chức phi chính phủ tiếp tục t i trợ v  chuy n giao c ng nghệ kỹ 

thuật trong y h c v  các trang thiết bị cho ng nh y tế /  

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                              
- Th  ng tr c Tỉnh Ủy (đ  b/c)(VBĐT); 

- HĐND Tỉnh (đ  b/c)(VBĐT); 

- Ban Tuyên giáo (đ  b/c)(VBĐT);                                                               

- UBND Tỉnh (đ  b/c)(VBĐT); 

- Các Sở khối thi đua (VBĐT);  

- Phòng PA83 (C ng an tỉnh);                                                     

- Cục Thống kê;                                                                                   
- Bộ Y tế (VBĐT); 

- L nh đạo Sở (VBĐT);                                                    
- Các phòng ban, CĐN (VBĐT); 

- L u: VT, KHTC.  
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Xuân Minh 
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Phụ lục 1 

TÌNH HÌNH MỘT SỐ BỆNH TRUYỀN NHIỄM GÂY DỊCH 

(Đính kèm Báo cáo số            /BC-SYT ngày         tháng 7 năm 2020 của Sở Y tế)       

 

TT Tên bệnh 
6 tháng 2019 6 tháng 2020 

So sánh cùng 

kỳ 

Mắc Chết Mắc Chết Mắc Chết 

3 Lỵ tr c trùng 117  0 93 0 -20.51 0 

4 Lỵ Amip 47  0 35 0 -25.53 0 

5 Tiêu chảy 2.976  0 3.096 0 + 4,03 0 

6 Viêm não virút 4  0 2 0 ↓ 2 ca 0 

7 Sốt Dengue/SXHD 6.499 0 2.168 0 -66.64 0 

8 Viêm gan Virut 167 1 123 0 -26.35 0 

11 Thủy đậu 286 0 250 0 -12.59 0 

15 Uốn ván khác 6 0 5 0 ↓ 1 ca 0 

16 LMC nghi bại liệt 0 0 1 0 ↑ 1 ca  0 

17 Sởi 408 0 3 0 -99.26 0 

18 Quai bị 70 0 15 0 -78.57 0 

19 
Cúm (cúm B và cúm 

A H1N1) 11.736 0  9.493 0 -19.11 
0 

21 APC-Andeno virut 14 0 0 0 ↓ 14 ca  0 

25 HC Tay chân miệng 712 0 106 0 -85,11 0 

27 COVID-19 0 0 1 0 ↑ 1 ca    
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Phụ lục 2 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC DS-KHHGĐ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

(Đính kèm Báo cáo số          /BC-SYT ngày        tháng 7  năm 2020 của Sở Y tế) 

 

Chỉ tiêu 

Kế 

hoạch 

2020 

Thực hiện % So sánh 

6 

tháng/ 

2019 

6 

tháng/2020 

Cùng 

kỳ 

Kế 

hoạch 

1. Tổng số trẻ sinh ra sống 18.516 6.555 6.774 103,3 36,6 

Trong đ : con thứ 3 trở  ên 1.507 486 488 100,4 32,4 

Tỷ  ệ con thứ 3 trở  ên (%) 8,14 7,4 7,2     

2. Kết quả thực hiện các BPTT 

mới (ngƣời) 
97.550 94.131 95.273 101,2 97,7 

- Đặt vòng tránh thai 6.560 2.972 2.867 96,5 43,7 

- Thuốc tiêm tr thai 6.960 7.480 7.331 98,0 105,3 

- Thuốc cấy tr thai 1.240 92 96 104,3 7,7 

- Viên uống tr thai 44.490 44.869 45.928 102,4 103,2 

- Bao cao su 38.300 38.718 39.051 100,9 102,0 

3. Sàng lọc TS và SS:           

- S ng   c TS (ca) 8.102 2.015 3.847 190,9 47,5 

- S ng   c SS  (ca) 5.504 316 637 201,6 11,6 

4. Tiếp thị xã hội     
 

    

- Bao cao su (chiếc)   9.650  7.120 73,8    

- Viên uống tr thai (vỉ)   11.134  3.270 29,4    

-  DCTC Idea  (chiếc)   100  545 5,45    
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Phụ lục 3 

CÔNG SUẤT SỬ DỤNG GIƢỜNG BỆNH TẠI CÁC BỆNH VIỆN 

(Đính kèm Báo cáo số          /BC-SYT ngày        tháng 7  năm 2020 của Sở Y tế) 

 

 
Giƣờng kế hoạch CSSDGBKH % 

2018 2019 2020 2019 6th/2020 

Tổng 3552 3602 3702 106 85,58 

BV ĐK tỉnh 1200 1200 1250 119,8 108,1 

BV ĐK Cam Ranh 280 285 285 96,7 64,1 

BV ĐK Ninh Hòa 280 285 335 114 65,27 

BV YHCT 250 270 270 103,2 81,3 

BV Da liễu 100 100 100 90 80,7 

BV Tâm Thần 150 150 150 93 66,7 

BV Nhiệt đới 100 100 100 108 40,74 

BV Lao 100 100 100 90 65,1 

Bệnh viện Diên Khánh 200 220 220 120 101,6 

Bệnh viện Cam Lâm 130 130 130 100 61,3 

Bệnh viện Khánh Sơn 70 70 70 111,9 52,7 

Bệnh viện Khánh V nh 80 80 80 100 70 

Bệnh viện Ninh Diêm 140 140 140 128 88,0 

Bệnh viện Vạn Ninh 170 170 170 100 84,0 

BVĐK quốc tế Vinmec Nha Trang 50 50 50 77 49,6 

BVĐK Tâm Trí 100 100 100 116 105,1 

BV Mắt SG-NT 21 21 21 41,6 35,7 

BV 22-12 100 100 100 80 38,74 
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Phụ lục 4 

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƢỢNG CÁN BỘ THAM GIA ĐÀO TẠO, BỒI 

DƢỠNG CỦA NGÀNH Y TẾ TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

(Đính kèm Báo cáo số:          /BC-SYT ngày        tháng 7  năm 2020 của Sở Y tế) 

 
 

Trình độ đào tạo 
Số viên chức, nhân viên 

đƣợc cử đi đào tạo 

1. Chuyên môn  

1 1  C  h c bác s   iên th ng 0 

1 2 Bác s  chuyên khoa định h ớng 0 

1 3  Thạc s / BS CKI 0 

1 4  Tiến s / BS CKII 0 

1 5  Đ o tạo, bồi d ỡng chuyên m n, nghiệp vụ 1.090 

1 6  Đ o tạo  ại, đ o tạo  iên tục 5.608 

2. Quản lý nhà nƣớc  

2.1. Chuyên viên 7 

2.2. Chuyên viên chính 5 

2 3  L nh đạo cấp phòng 6 

2 4  L nh đạo cấp Sở 0 

3. ANQP Đối tƣợng 3 0 

4. Chính trị  

4 1  Trung cấp 4 

4 2  Cao cấp 1 
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Phụ lục 5 

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN CỦA NGÀNH Y TẾ 

(Đính kèm Báo cáo số          /BC-SYT ngày        tháng 7 năm 2020 của Sở Y tế) 

 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Thực hiện 

2018 

Thực hiện 

2019 

Kế hoạch 

2020 

Thực hiện 

6
th

/2020 

1 Dân số trung bình 
(*) 

Ng  i 1.230.501 1.231.107 1.239.479 1.236.005 

2 Mức giảm tỷ suất sinh ‰ 0,12 0,13 
Không 

giao 
0,05 

3 
Tỷ số giới tính khi sinh (số bé 

trai so với 100 bé gái) 
 110,4 108,4 108,2 109,2 

4 

Số gi  ng bệnh/10 000 dân 

(kh ng tính gi  ng trạm y tế 

xã) 

Gi  ng 29,3 34 32,1 32,1 

5 Số bác sỹ/10 000 dân Bác sỹ 7,3 7,7 8 9,9 

6 

Tỷ  ệ x  đạt tiêu chí quốc gia 

về y tế năm (theo QĐ Quyết 

định 4667/QĐ-BYT) 

% 91,2 100 100 100 

7 
Tỷ  ệ t  vong tr  em d ới 1 

tuổi 
‰ 5,6 4,8 5 4,2 

8 
Tỷ  ệ t  vong tr  em d ới 5 

tuổi 
‰ 6,3 5,5 5,5 5,0 

9 
Tỷ  ệ suy dinh d ỡng của tr  

em d ới 5 tuổi: 
     

 

+ Tỷ  ệ suy dinh d ỡng nhẹ 

cân của tr  em d ới 5 tuổi 
% 8,64 7,86 < 9 7,35 

+ Tỷ  ệ suy dinh d ỡng thấp 

còi của tr  em d ới 5 tuổi 
% 9,8 9,01 9 8,56 

10 Tỷ  ệ dân số tham gia BHYT % 89 91 > 91 91,19 

 (*) Theo số  iệu của Cục thống kê 
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Phụ lục 6 

TÌNH HÌNH MUA SẮM TTB PHÕNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

(Đính kèm Báo cáo số            /BC-SYT ngày         tháng 7 năm 2020 của Sở Y tế) 

Stt Đơn vị sử dụng Thiết bị Số lƣợng 

1 
Trung tâm Y tế Kiểm dịch Y 

tế Quốc tế 
Máy đo thân nhiệt từ xa 2 

2 Trung tâm Y tế Diên Khánh 

Máy theo d i bệnh nhận 2 

Máy thở xách tay 2 

Máy X-Quang di động kỹ 

thuật số CR 
1 

3 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 

Máy thở xách tay 2 

Bộ đặt nội khí quản 3 

Máy X-Quang di động kỹ 

thuật số CR 
1 

4 Trung tâm Y tế Khánh Vĩnh 
Máy theo d i bệnh nhận 1 

Máy thở xách tay 1 

5 Trung tâm Y tế Cam Lâm 

Máy theo d i bệnh nhận 2 

Máy thở xách tay 1 

Máy X-Quang di động kỹ 

thuật số CR 
1 

6 Trung tâm Y tế Khánh Sơn Máy thở xách tay 1 

7 Trung tâm Y tế Vạn Ninh 
Máy theo d i bệnh nhận 2 

Máy thở xách tay 1 

8 Trung tâm Y tế Ninh Hòa 
Máy theo d i bệnh nhận 2 

Máy thở xách tay 2 

9 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 
Máy thở ng  i  ớn, tr  em 3 

Máy theo d i bệnh nhận 2 
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Máy thở xách tay 2 

10 
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

Máy thở ng  i  ớn v  tr  sơ 

sinh 
1 

Máy thở ng  i  ớn, tr  em 4 

Máy theo d i bệnh nhận 10 

Máy thở xách tay 2 

11 
Bệnh viện đa khoa khu vực 

Cam Ranh 

Máy thở ng  i  ớn, tr  em 3 

Máy theo d i bệnh nhận 2 

Máy thở xách tay 1 

Máy X-Quang di động kỹ 

thuật số CR 
1 

12 
Bệnh viện đa khoa khu vực 

Ninh Hòa 

Máy thở ng  i  ớn, tr  em 3 

Máy theo d i bệnh nhận 4 

Máy thở xách tay 1 

 
TỔNG CỘNG 

 

31,977,500,000 VNĐ 
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